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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ THU NỘP THUẾ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, PHÍ, LỆ PHÍ, CÁC KHOẢN THU KHÁC CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ BẢO LÃNH THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004;
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/09/2006;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật;
Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu Ngân sách Nhà nước, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XNK bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng thương mại;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan và Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế tạm thời trao đổi thông tin về thu nộp thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của Ngân sách nhà nước và bảo lãnh thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan; Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu; các Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ (để ph/hợp t/h);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TNXK (3b);
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Hoàng Việt Cường


QUY CHẾ
TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ THU NỘP THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ, CÁC KHOẢN THU KHÁC CỦA NSNN VÀ BẢO LÃNH THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-TCHQ ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)
Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1. Quy chế này quy định về các hoạt động kết nối, khai thác, trao đổi, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan về phục vụ thu nộp thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước và bảo lãnh tiền thuế liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu (sau đây gọi tắt là thu nộp thuế) bằng phương thức điện tử.

2. Các định dạng thông điệp dữ liệu điện tử, bảng mã chuẩn và các quy định bảo đảm an ninh, an toàn ban hành kèm theo Quy chế này được áp dụng đối với hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan, và là cơ sở để các hệ thống thông tin khác khi tham gia kết nối, xử lý thông tin với hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan.

Điều 2. Giải thích các thuật ngữ và khái niệm

1. Thu nộp thuế qua ngân hàng bằng phương thức điện tử là quá trình xử lý các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế (sau đây viết tắt là NNT) vào tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước (sau đây viết tắt là KBNN) bằng các lệnh chuyển tiền điện tử thực hiện thành công và được lưu giữ tại cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan.

2. Hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan phục vụ thu nộp thuế bằng phương thức điện tử gồm: Cổng thanh toán điện tử phục vụ kết nối, xử lý thông tin đặt tại Trung tâm xử lý dữ liệu của Tổng cục Hải quan (sau đây gọi là Cổng thanh toán điện tử của Hải quan) và hệ thống kế toán thuế của Hải quan triển khai tại các Cục, Chi cục Hải quan.

3. Các loại thông điệp dữ liệu được hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan sử dụng trong kết nối, xử lý, nhận các thông tin từ các hệ thống thông tin của các ngân hàng, gồm:

i. Thông điệp truy vấn số thuế phải thu.

ii.  Thông điệp trả lời số thuế phải thu.
iii. Thông điệp xác nhận nộp thuế của ngân hàng.

iv. Thông điệp xác nhận nộp thuế của cơ quan Hải quan.

v. Thông điệp đề nghị hủy xác nhận nộp thuế của ngân hàng.

vi. Thông điệp xác nhận hủy nộp thuế của cơ quan Hải quan.

vii. Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch thành công.
viii. Thông điệp trả lời nhận đối chiếu dữ liệu giao dịch thành công.

iv. Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch chứng từ.

x. Thông điệp trả lời kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch thành công.
xi. Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ.

xii. Thông điệp trả lời nhận đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ.
xiii. Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ.
xiv. Thông điệp trả lời đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ.
xv. Thông điệp xác nhận bảo lãnh thuế của ngân hàng.
xvi. Thông điệp xác nhận bảo lãnh thuế của cơ quan Hải quan.
xvii. Thông điệp đề nghị hủy xác nhận bảo lãnh thuế của ngân hàng.
xviii. Thông điệp xác nhận hủy bảo lãnh thuế của cơ quan Hải quan.
xix. Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch thành công.

xx. Thông điệp trả lời nhận đối chiếu dữ liệu giao dịch bảo lãnh chứng từ.
xxi. Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch bảo lãnh.
xxii. Thông điệp trả lời kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch bảo lãnh thành công.
xxiii. Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ.
xxiv. Thông điệp nhận đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy bảo lãnh chứng từ.
xxv. Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy bảo lãnh.
xxvi. Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy bảo lãnh.
xxvii. Thông điệp báo lỗi khi thực hiện truy vấn.

4. Ngôn ngữ trao đổi thông tin:

Ngôn ngữ áp dụng để trao đổi các thông điệp dữ liệu điện tử giữa hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan và hệ thống thông tin của các ngân hàng phục vụ thu thuế bằng phương thức điện tử là ngôn ngữ XML. XML (eXtensible Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng): là một bộ quy luật về cách chia một tài liệu ra làm nhiều phần, rồi đánh dấu và ráp các phần khác nhau lại để dễ nhận diện chúng.
Thành phần của một thông điệp XML: Là một khối tạo thành thông điệp XML bắt đầu bằng 1 thẻ mở, và kết thúc bằng thẻ đóng cùng tên, theo công thức.
Thuộc tính của 1 thành phần: cung cấp thông tin bổ sung về thành phần đó và luôn được đặt bên trong thẻ của thành phần đó.
Một thông điệp XML trao đổi dữ liệu điện tử hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan và hệ thống thông tin của các ngân hàng được gọi là hoàn chỉnh và hợp lệ nếu nó không vi phạm các quy tắc về cú pháp và cấu trúc các thông điệp dữ liệu tại quy định này.
Chương 2.
QUY TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Điều 3. Quy trình trao đổi, xử lý thông tin 

1. Quy ước về cách nhập dữ liệu tại Cổng thanh toán điện tử của Hải quan từ tờ khai hải quan vào bảng kê nộp thuế.

Để phục vụ việc thu nộp thuế bằng phương thức điện tử theo Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan (sau đây viết tắt là TCHQ) và ngân hàng thương mại (sau đây viết tắt là NHTM), TCHQ và các NHTM đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu Ngân sách Nhà nước, bảo lãnh thuế sẽ thực hiện kết nối hoặc dừng kết nối với nhau qua Cổng thanh toán điện tử của Hải quan.
Để đảm bảo dữ liệu điện tử đúng định dạng trên Cổng thanh toán điện tử của Hải quan, các công chức Hải quan được phân công thực hiện hướng dẫn NNT kê khai các chỉ tiêu vào đúng ô trên bảng kê khi nộp tiền:
Trên ô tờ khai Hải quan bao gồm ký tự số và ký tự chữ (ví dụ: 12345/AAA11/B11B11 hoặc 12345/2011/AAA11/B11B11) cách nhận vào bảng kê nộp tiền như sau:

- Nhập ký tự số (12345) vào trường tờ khai, (nếu trường hợp ký tự số là “2011” thì nhập vào trường “năm đăng ký tờ khai”);
- Nhập ký tự chữ (AAA11) vào các trường “loại hình XNK”; 
- Nhập ký tự chữ (B11B11) vào trường “mã Hải quan phát hành”.

2. Các bước xử lý thông tin 

- Khi người nộp thuế có nhu cầu sử dụng phương thức điện tử để nộp thuế, NNT đến NHTM (đối với NHTM đã ký thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin với TCHQ), NHTM sẽ gửi thông điệp truy vấn về số thuế phải thu (theo mẫu 01 Phụ lục 02 của Quy chế này) đối với tờ khai xuất nhập khẩu tới cổng thanh toán điện tử của TCHQ;
- Khi nhận được thông điệp truy vấn số thuế phải thu của NHTM, hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan kiểm tra thông điệp vấn tin và kết xuất dữ liệu trả về cho NHTM các thông tin chi tiết về số thuế phải thu đối với tờ khai hải quan được truy vấn (theo mẫu 02 phụ lục 02 của Quy chế này).
- Khi nhận được thông điệp dữ liệu điện tử “Thông điệp xác nhận nộp thuế” (theo mẫu 03 phụ lục 02 của Quy chế này) hoặc bảo lãnh thuế (theo mẫu 15 phụ lục 02 của Quy chế này) của NHTM, hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan kiểm tra, ghi nhận và gửi lại NHTM thông điệp xác nhận:
+ Khi nhận thông điệp nộp thuế: Chấp nhận thông điệp đã nộp thuế cho cơ quan Hải quan (theo mẫu 04 phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy chế này) hoặc không chấp nhận thông điệp nộp thuế cho cơ quan Hải quan (theo mẫu 27 phụ lục 02 của Quy chế này).

+ Khi nhận thông điệp bảo lãnh thuế: Chấp nhận thông điệp Bảo lãnh thuế của NHTM đối với tờ khai hải quan (theo mẫu 16 phụ lục 02 của Quy chế này) hoặc không chấp nhận thông điệp bảo lãnh thuế (theo mẫu 27 phụ lục 02 của Quy chế này).

3. Sai sót và xử lý:
3.1. Trình tự xử lý các sai sót khi hủy thông tin số thuế đã thu (hoặc hủy bảo lãnh thuế).

- Sau khi nhận được thông điệp xin hủy xác nhận nộp thuế (theo mẫu 05 phụ lục 02 của Quy chế này) hoặc thông điệp đề nghị hủy xác nhận bảo lãnh thuế của NHTM (theo mẫu 17 phụ lục 02 của Quy chế này), hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan kiểm tra thông điệp, ghi nhận thông tin xử lý và trả về cho ngân hàng thông điệp xác nhận:

+ Khi nhận thông điệp xin hủy chứng từ nộp thuế của NHTM: Cơ quan Hải quan chấp nhận hủy thông điệp xác nhận nộp thuế (theo mẫu 06 phụ lục 02 của Quy chế này) hoặc không chấp nhận hủy thông điệp nộp thuế (theo mẫu 27 phụ lục 02 của Quy chế này).
+ Khi nhận thông điệp xin hủy bảo lãnh thuế của NHTM: Cơ quan Hải quan chấp nhận hủy thông điệp bảo lãnh thuế đối với tờ khai hải quan (theo mẫu 18 phụ lục 02 của Quy chế này) hoặc không chấp nhận hủy thông điệp bảo lãnh thuế (theo mẫu 27 phụ lục 02 của Quy chế này).
3.2. Trách nhiệm xử lý một số trường hợp chấp nhận và không chấp nhận hủy thông tin: thực hiện theo các cam kết tại Thỏa thuận hợp tác giữa TCHQ và NHTM.
Điều 4. Quy trình đối chiếu thông tin 

Hàng ngày, Cổng thanh toán điện tử của Hải quan thực hiện đối chiếu tự động các thông điệp dữ liệu đã thực hiện. Nguyên tắc, trình tự và biểu mẫu đối chiếu với các NHTM được thực hiện theo Thỏa thuận hợp tác ký kết giữa Tổng cục Hải quan và NHTM.
Trong trường hợp đối chiếu dữ liệu có sự sai lệch thông tin giữa TCHQ và NHTM, cán bộ Hải quan kiểm tra chi tiết các khoản chênh lệch, thông báo sang NHTM để xác định nguyên nhân và có giải pháp xử lý kịp thời.
Điều 5. Thời gian xử lý thông tin áp dụng trong thu nộp thuế hàng hóa XNK bằng phương thức điện tử 

Các thời điểm xử lý thông tin áp dụng trong thu thuế, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử được quy định như sau:
1. Cổng thanh toán điện tử của Hải quan tiếp nhận, xử lý thông tin 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần.
2. Các giao dịch giữa TCHQ và NHTM thực hiện từ 00 giờ 00 đến 24 giờ được tính là giao dịch trong ngày và được sử dụng để đối chiếu dữ liệu trong ngày giao dịch đó.
3. Hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan đối chiếu cuối ngày với hệ thống thông tin của từng NHTM tại cấp trung ương vào cuối ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo.
Chương 3.

HỆ THỐNG THÔNG TIN

Điều 6. Mô hình trao đổi, xử lý thông tin

Hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan và hệ thống thông tin của các NHTM kết nối trực tiếp hoặc kết nối thông qua một bên thứ ba được căn cứ theo Thỏa thuận hợp tác giữa TCHQ và NHTM.
Điều 7. Thông điệp dữ liệu 

1. Các thông điệp dữ liệu trao đổi giữa hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan và hệ thống thông tin của các NHTM dưới dạng XML. Cấu trúc, kiểu dữ liệu của các trường và độ dài dữ liệu theo phụ lục 02 của Quy chế này.

2. Các thông điệp dữ liệu trao đổi giữa hai bên được ký bằng chữ ký số.

3. Thời gian trễ (time-out) của mỗi giao dịch truyền nhận thông điệp dữ liệu được tham số hóa để có thể điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu giao dịch. Nếu quá thời gian time-out mà không có phản hồi thì thông điệp dữ liệu đó sẽ được hủy và thực hiện gửi lại.
Điều 8. Gửi, nhận lại thông điệp dữ liệu 
Thông điệp dữ liệu được gửi, nhận lại trong các trường hợp:

- Do sự cố kỹ thuật hoặc lần gửi, nhận trước chưa thành công;

- Gửi lại theo yêu cầu của bên nhận (được xác nhận bằng thông điệp có chữ ký số của người có thẩm quyền). Ghi nhật ký các thông điệp dữ liệu.

Quá trình xử lý các thông điệp dữ liệu được hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan và hệ thống thông tin của các NHTM tự động ghi lại trong cơ sở dữ liệu của TCHQ. Định kỳ, các dữ liệu này được lưu trữ ra các thiết bị lưu trữ (băng từ, đĩa mềm, đĩa cứng, CD-ROM, DVD, …) và được bảo quản theo chế độ quy định như đối với việc bảo quản chứng từ điện tử.
Điều 9. Bảo quản, lưu trữ dữ liệu điện tử 

Lưu trữ dữ liệu điện tử thu, nộp thuế qua NHTM bằng phương thức điện tử đảm bảo:
1. Tính an toàn bảo mật, toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, sai lệch, kịp thời và hợp pháp của chứng từ điện tử trong suốt thời gian lưu trữ;
2. Lưu trữ đúng và đủ thời hạn đối với từng loại chứng từ theo các quy định của pháp luật.

3. In được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.

Điều 10. Sử dụng chữ ký số 

Các thông điệp dữ liệu trao đổi giữa hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan và hệ thống thông tin của các NHTM sẽ sử dụng chữ ký số theo các cam kết tại Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng thương mại. Chứng thư số do TCHQ và các NHTM sử dụng được cung cấp dịch vụ bởi đơn vị chứng thực số công cộng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
Điều 11. Giải pháp bảo mật

Giải pháp bảo mật về đường truyền, thông điệp dữ liệu, cặp khóa giữa hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan và hệ thống thông tin của các NHTM được thực hiện theo Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng thương mại.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Trách nhiệm của Cục Thuế xuất nhập khẩu 

1. Chủ trì, tham mưu trong nghiệp vụ thu, nộp thuế, bảo lãnh thuế qua NHTM bằng phương thức điện tử.

2. Thực hiện kiểm soát, đối chiếu thông tin thu, nộp thuế, bảo lãnh thuế trên cổng thanh toán điện tử của Hải quan với các NHTM hàng ngày. Kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chênh lệch đảm bảo hạch toán chính xác, an toàn.
Điều 13. Trách nhiệm của Cục công nghệ thông tin và thống kê Hải quan 

1. Chủ trì trong xây dựng, nâng cấp, vận hành hệ thống thông tin phục vụ thu nộp thuế, bảo lãnh thuế qua NHTM bằng phương thức điện tử.

2. Trực tiếp đảm bảo kỹ thuật, hoạt động của cổng thanh toán điện tử triển khai tại TCHQ.

3. Xây dựng, thiết kế, kết xuất được ra file dữ liệu (đuôi .xls, .doc) để khai thác các biểu mẫu đối chiếu khi phối hợp thu nộp thuế, bảo lãnh thuế với NHTM trong hệ thống theo đề nghị của Cục Thuế XNK.

4. Chủ trì hướng dẫn các đơn vị khai thác và sử dụng dữ liệu trên Cổng thanh toán điện tử của Hải quan.
Điều 14. Trách nhiệm của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố 

1. Tổ chức thực hiện vận hành hệ thống thông tin phục vụ thu nộp thuế qua NHTM bằng phương thức điện tử triển khai tại đơn vị đúng quy định.
2. Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin đã cung cấp và xử lý trong quá trình trao đổi với hệ thống thông tin của các NHTM.

3. Kiểm tra, khai thác, sử dụng thông tin từ NHTM cập nhật trong hệ thống để làm cơ sở xem xét cho phép NNT thông quan hàng hóa, xét thời gian ân hạn thuế, …

Điều 15. Xử lý vi phạm 

Các công chức Hải quan khi thực hiện Quy chế này bị sai phạm tùy theo tính chất sai phạm và hậu quả xảy ra mà bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật.

Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về TCHQ xem xét, giải quyết.

PHỤ LỤC 01

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ DỪNG KẾT NỐI THÔNG TIN PHỤC VỤ THU THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUA NHTM BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-TCHQ ngày 21/3/2011 của Tổng cục Hải quan)
	NHTM ………. 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số:  
V/v đề nghị dừng kết nối thông tin phục vụ thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu qua NHTM bằng phương thức điện tử.
	……………., Ngày     tháng     năm …


Kính gửi: Tổng cục Hải quan 

Ngân hàng: ………………………..

Địa chỉ: 

Điện thoại: 


Fax: 

Đề nghị được dừng kết nối thông tin kết nối với hệ thống thông tin của TCHQ phục vụ thu nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu bằng phương thức điện tử.

Ngày dự kiến dừng kết nối:

Lý do:

	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)


PHỤ LỤC 02

THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-TCHQ ngày 21/3/2011 của Tổng cục Hải quan)

Phần 1.

CẤU TRÚC THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU TRAO ĐỔI THÔNG TIN
TÊN THÔNG ĐIỆP

Msg 11- Thông điệp truy vấn số thuế phải thu - Mẫu 1

Msg 12- Thông điệp trả lời số thuế phải thu - Mẫu 2

Msg 21- Thông điệp xác nhận nộp thuế của ngân hàng - Mẫu 3
Msg 22- Thông điệp xác nhận nộp thuế của cơ quan Hải quan - Mẫu 4
Msg 31- Thông điệp đề nghị hủy xác nhận nộp thuế của ngân hàng - Mẫu 5
Msg 32- Thông điệp xác nhận hủy nộp thuế của cơ quan Hải quan - Mẫu 6
Msg 41- Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch thành công - Mẫu 7
Msg 42- Thông điệp trả lời nhận đối chiếu dữ liệu giao dịch thành công - Mẫu 8
Msg 43- Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch chứng từ - Mẫu 9
Msg 44- Thông điệp trả lời kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch thành công - Mẫu 10
Msg 51- Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ - Mẫu 11
Msg 52- Thông điệp trả lời nhận đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ - Mẫu 12 
Msg 53- Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ - Mẫu 13 
Msg 54- Thông điệp trả lời đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ - Mẫu 14
Msg 61- Thông điệp xác nhận bảo lãnh thuế của ngân hàng - Mẫu 15
Msg 62- Thông điệp xác nhận bảo lãnh thuế của cơ quan Hải quan - Mẫu 16
Msg 71- Thông điệp đề nghị hủy xác nhận bảo lãnh thuế của ngân hàng - Mẫu 17
Msg 72- Thông điệp xác nhận hủy bảo lãnh thuế của cơ quan Hải quan - Mẫu 18
Msg 81- Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch thành công - Mẫu 19
Msg 82- Thông điệp trả lời nhận đối chiếu dữ liệu giao dịch bảo lãnh chứng từ - Mẫu 20 
Msg 83- Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch bảo lãnh - Mẫu 21
Msg 84- Thông điệp trả lời kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch bảo lãnh thành công - Mẫu 22
Msg 91- Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ - Mẫu 23 
Msg 92- Thông điệp nhận đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy bảo lãnh chứng từ - Mẫu 24 
Msg 93- Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy bảo lãnh - Mẫu 25 
Msg 94- Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy bảo lãnh - Mẫu 26
Error MSG - Thông điệp báo lỗi khi thực hiện truy vấn - Mẫu 27

- Ngôn ngữ trao đổi thông tin (eXtensible Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng): là một bộ qui luật về cách chia một tài liệu ra làm nhiều phần, rồi đánh dấu và ráp các phần khác nhau lại để dễ nhận diện chúng.

Ngôn ngữ XML được áp dụng để trao đổi các thông điệp dữ liệu điện tử giữa hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan và hệ thống thông tin của ngân hàng phục vụ thu NSNN bằng phương thức điện tử.
Thành phần của một tập tin XML: Là một khối tạo thành tập tin XML bắt đầu bằng 1 thẻ mở, và kết thúc bằng thẻ đóng cùng tên, theo công thức.
Thuộc tính của 1 thành phần: cung cấp thông tin bổ sung về thành phần đó. Và luôn được đặt bên trong thẻ của thành phần đó.

Một tập tin XML trao đổi dữ liệu điện tử giữa hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan và hệ thống thông tin của ngân hàng được gọi là hoàn chỉnh và hợp lệ nếu nó không vi phạm các quy tắc về cú pháp và cấu trúc các thông điệpn dữ liệu tại quy định này.
Phần 2.

CẤU TRÚC THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Msg 11 - Thông điệp truy vấn số thuế phải thu - Mẫu 1 

[image: image1.png]<7xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CUSTOMS>

<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>11</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép truy vén s thué phai thu</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2009-05-06 08:53:50</Transaction_Date>
<Transaction_ID>3B396A86-38B8-480A-8C85-EAB35AF D13BA</Transaction_ID>

</Header>

<Data>
<Ma_DV>3700762150</Ma_DV>
<Ten_DV>Tong cong ty thep viet nam</Ten_DV>
<Ma_HQ>P43B</Ma_HQ>
<Ten_HQ>Chi Cuc HQ DT HP</Ten_HQ>
<Ma_LH>NSX02</Ma_LH>
<Nam_DK>2009</Nam_DK>
<SoTK>7005</SoTK>

</Data>

<Security>

<Signature>a4qGCITG/aq38JxOCUU07I3MChVKo3fh2WDIZPapyWXpKHG+ZqDnrCmsY svdaPUIPACC
BE 1/KkVxXFz1bLSVI/FIBIEvwbi2zmwSFIQih6dNp300D5YNJSMPEPIREOUhyPoUFBAESVGYmszb94vCU
4d8R547WIF cOKRWUVVMSZGNEBADSMAIEFVIFOIEbBWuglufDSThEZnNECIkH5+AFJ3TR/JQZKDCnTg
BdYpQICQ/StZyvPGAtkqyF 2msf72ARRTIDJBmX6wM8h15YLEXcnO006gCF 3GF rt+gDgLJswifukjuLiEqzk
yTt1+a+xvve7iqRyFn/PbLamOCyllw==</Signature>

</Security>
<ICUSTOMS>




Msg 12 - Thông điệp trả lời số thuế phải thu - Mẫu 2
[image: image2.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CUSTOMS>

<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<8ender_Name>Ngan hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>12</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép tra & s8 thué phai thu</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-06T04:58.44</Transaction_Date>
<Transaction_lD>603e6608-0fce-4192-801 1-c85e60481436</Transaction_|D>
<Request_|D>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB3ISAFD13BA</Request_ID>

</Header>

<Data>
<Ma_Cuc>43</Ma_Cuc>
<Ten_Cuc>Cuc Hai quan Tinh Binh D-ong</Ten_Cuc>
<Ma_HQ_PH>P43B </Ma_HQ_PH>
<Ten_HQ_PH>Chi cyc HQ Quén 1y ngoai KCN Binh D-ong</Ten _HQ_PH>
<Ma_DV>3700762160 </Ma_DV>
<Ten_DV>Cty TNHH Dai Sheng Enterprise Viét Nam</Ten_Dv>
<Ma_HQ>P43B </Ma_HQ>
<Ten_HQ>Chi cyc HQ Quén Iy ngoai KCN Binh D-ong</Ten_HQ>
<Ma_LH>NSX02</Ma_LH>
<Ten_LH>Nhap Bau T- San xult xuét khéu</Ten_LH>




[image: image3.png]<Nam_DK>2009</Nam_DK>
<SoTK>7005</SoTK>
<Ma_NTK>2</Ma_NTK>
<Ten_NTK>TK Tam gizi ciia co quan Hai quan</Ten_NTK>
<Ma_HTVCHH>2</Ma_HTVCHH>
<Ten_HTVCHH>Khong qua bién gi&i g4t lidn</Ten_HTVCHH>
<Ngay_DK>2008-11-26</Ngay_DK>
<TTNo>1</TTNo>
<Ten_TTN_VT>TH</Ten_TTN_VT>
<Ten_TTN> Ng trong han</Ten_TTN>
<TTNo_CT>11</TTNo_CT>
<Chuong_XK></Chuong_XK>
<Khoan_XK>191</Khoan_XK>
<TieuMuc_XK>1852</TieuMuc_XK>
<DuNg_XK>0</DuNo_XK>
<Chuong_NK></Chuong_NK>
<Khoan_NK>191</Khoan_NK>
<TieuMuc_NK>1902</TieuMuc_NK>
<DuNo_NK>87478448</DuNo_NK>
<Chuong_VA></Chuong_VA>
<Khoan_VA>191</Khoan_VA>
<TieuMuc_VA>1703</TieuMuc_VA>
<DuNo_VA>0</DuNo_VA>
<Chuong_TD></Chuong_TD>
<Khoan_TD>191</Khoan_TD>
<TieuMuc_TD>1752</TieuMuc_TD>
<DuNo_TD>0</DuNo_TD>
<Chuong_TV></Chuong_TV>
<Khoan_Tv>191</Khoan_TV>
<TieuMuc_TV>1951</TieuMuc_TV>
<DuNo_TV>0</DuNo_TV>
<Chuong_PH></Chuong_PH>
<Khoan_PH>369</Khoan_PH>
<TieuMuc_PH>4253</TieuMuc_PH>
<DuNo_PH>0</DuNo_PH>
<Chuong_t P></Chuong_LP>
<Khoan_LP>369</Khoan_LP>
<TieuMuc_LP></TieuMuc_LP>
<DuNo_LP>0</DuNo_LP>
<Chuong_KH></Chuong_KH>
<Khoan_KH>369</Khoan_KH>
<TieuMuc_KH></TieuMuc_KH>
<DuNo_KH>Q</DuNo_KH>
<DuNo_TQ>87478448</DuNo_TO>

</Data>

<Eror>
<Error_Number>00</Error_Number>
<Error_Message>XLr ly thanh cong</Emor_Message>

</Error>

<Security>

<Signature>foBi3BBEEPXpEt6PkxacFniAOTSzVczztabbdMblegxBRnyuwrCeEkgiWuqLAFWGCCIBNaYX
O1l6YJKYMSpEYX8rUSNrSDY H3/c+EBNKBCTJuAPhSY QIR 2Z6MYWQOEy2c3Aixe B1gSE+8qVikanrZRI

h1hMH46104ESMXbFYLX5A/hd3JqzistnOySLppBBWNOBS5ibKaPBNjbDNr+kX4Gy6wxFLOWNtpsto-+3fy Tgu
GAJE+QVidDoQH/3ZGgNRIiaZs3cwz22L pNbyfOWSqRP8TeMazZ CtuCuBXK50dacsxoHIkOL1JIZRyoviT4

+bQo7+pPAGINVSFLCA==</Signature>
</Security>
</CUSTOMS>




Msg 21 - Thông điệp xác nhận nộp thuế của ngân hàng - Mẫu 3

[image: image4.png]<?xmi version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CUSTOMS>
<Header>

<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>21</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép x4c nhén ndp thué cia ngan hang</Transaction_Name>




[image: image5.png]<Transaction_Date>2009-05-06 08:53:50</Transaction_Date>
<Transaction_|D>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AF D13BA</Transaction_ID>

<fHeader>

<Data>
<Ma_NH_PH>BIDV</Ma_NH_PH>
<Ma_DV>0100100008</Ma_DV>
<Ten_DV>Tong cong ty thep viet nam</Ten_DV>
<Ma_HQ_PH>CO3C</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ>C03C</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKDO1</Ma_LH>
<S0TK>B785</SoTK>
<Ngay, DK>2009-01-01</Ngay_DK>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<KyHieu_CT>HNOOS510110</KyHieu_CT>
<So_CT>1515</S0_CT>
<TTButToan>21</TTButToan>
<Ma_KB>02014</Ma_KB>
<Ten_KB>Kho bac nha nuoc TP Hai phong</Ten_KB>
<TKKB>741.01.00.00001</TKKB>
<Ngay_BN>2009-01-01</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2009-01-01</Ngay_BC>
<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
<DienGiai>thanh toan tien mat</DienGiai>
<Chuong_XK />
<Khoan_XK>191</Khoan_XK>
<TieuMuc_XK>1852</TieuMuc_XK>
<DuNo_XK>0.0000</DuNo_XK>
<Chuong NK />
<Khoan_NK>191</Khoan_NK=>
<TieuMuc_NK>1902</TieuMuc_NK>
<DuNo_NK>0.0000</DuNo_NK>
<Chuong_VA />
<Khoan_VA>191</Khoan_VA>
<TieuMuc_VA>1703</TieuMuc_VA>
<DuNo_VA>0.0000</DuNo_VA>
<Chuong_TD 7>
<Khoan_TD>191</Khoan_TD>
<TieuMuc_TD>1752</TieuMuc_TD>
<DuNo_TD>0.0000</DuNo_TD>
<Chuong_TV />
<Khoan_TV>191</Khoan_TV>
<TiguMuc_TV>1951</TieuMuc_TV>
<DuNo_TV>0.0000</DuNo_TV>
<Chuong_PH />
<Khoan_PH>369</Khoan_PH>
<TieuMuc_PH>4253</TieuMuc_PH>
<DuNo_PH>-68.0000</DuNo_PH>
<Chuong_LP />
<Khoan_LP>369</Khoan_LP>
<TieuMuc_LP />
<DuNo_LP>0.0000</DuNo_LP>
<Chuong_KH />
<Khoan_KH />
<TieuMuc_KH />
<DuNo_KH>0.0000</DuNo_KH>
<DuNo_T0>-68.0000</DuNo_TO>

</Data>

<Security>

<Signature>a4qGCfTG/aq38Jx0OC UU07I3MCbVKo3fb2WDIZPapyWXpKHG+ZqDnrCmsYsvdaP UIpACC
BE1/KkVxXFz1bLSVI/FISfEvwbi2zmwSFIQih6dNp300D5YNJSMPEPIREOUhyPoUF6AESVQYmszba4vCU
4d8R547WIFCOKRWUVVMSZGNEBADsmAIEFVIF OIEbBWuUghuDSThEZnNECIkH5+AFJ3TRAJQZKDCNTg
BdYpQICQ/StZyvPGAtkqyF2msf72ARRTIDJBMX8wM8h15YLEXcn9006gCF3GFrt+gDgLJswifukjuLiEqzk
yTti+a+xvve7iqQRyFn/PbLamOCyllw==</Signature>

</Security>
<ICUSTOMS>




Msg 22 - Thông điệp xác nhận nộp thuế của cơ quan Hải quan - Mẫu 4
[image: image6.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>




[image: image7.png]<CUSTOMS>

<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngén hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>22</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thong diép x4¢ nhan ndp thué ciia co quan Hai quan</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-06T05:02:51</Transaction_Date>
<Transaction_|D>2df075ae-7fad-4b30-bcbe-0f81617ea2b8</Transaction_|ID>
<Request_|ID>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA</Request_ID>

</Header>

<Error>
<Error_Number>00</Error_Number>
<Error_Message>Xtr ly thanh céng</Error_Message>

</Efror>

<Security>

<Signature>BE 1{TP360EqaMdARCWONmMIPbbrmIgra20nppnSAc7JjiZrG4x124jsejyhrBKIFrqOKjKpdjSKAdI
nr5qivLkKEAGeOPqKgRGBBERYvIaUY 1 TwhPRC4CTgLAMCbXkJJGNT7Pt759/ZZe0UQEBIFcQ/fsVATPST]
FB1J/Digitoabn8sccSULINYzs0SZT8SB/SLPIC290WhDXZEUS7AQZMIBIHA] Yv4ufmDaDbYMR7S2dWI9
gzKEMmH/KF SGIQOS/QCx7cyCOPGLIsNthxCQT+MRdjsNSGA1rtRbVhSxMMcCsBy45iwwZiTBVyAOV
HnSYgDr!1DJ+mfyDEQAMQZYJQ==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 31 - Thông điệp đề nghị hủy xác nhận nộp thuế của ngân hàng - Mẫu 5

[image: image8.png]<7xml version=
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>31</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thbng diép ¢& nghj hly x4c nh&n ndp thué cba ngén hang</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2009-05-06 08:53:50</Transaction_Date>
<Transaction_ID>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA</Transaction_ID>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_PH>BIDV</Ma_NH_PH>
<KyHieu_CT>HNO0510110</KyHieu_CT>
<So_CT>1515</S0_CT>
<Ngay_BN>2010-11-11</Ngay_BN>
<TTButToan>21</TTButToan>
</Data>
<Security>

1.0" encoding="UTF-8"7>

<Signature>a4qGCITG/aq38JxOCUU07I3MCbVKo3h2WDtZPapyWXpKHG+ZqDnrCmsYsvdaPUIpACC
BE1/KkVxXFz1bLSvI/FIBfEvwbi2zmwSFIQinGdNp300D5YNJSMPEPIREQURyPoUF6ABSVYmszbg4VCU
4d8R547WIFCOKRwuVVMSZGNBBADSmAIEFVrF OIEbBWuUgufDIThEZnNECIkH5+AF J3TRAJQzZKDCNTg
BdYpQICQ/SIZyvPGAtkqyF2msf72ARRTIDJBMXB6wWMBh15YLEXcn90069CFIGFrt+gDqLJswifukjulLjEgzk
YTt1+a+xyve7iqRyFn/PbLamOCyliw==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 32 - Thông điệp xác nhận hủy nộp thuế của cơ quan Hải quan - Mẫu 6
[image: image9.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CUSTOMS>
<Header>

<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngén hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>32</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng digp x4c nh&n hity ndp thué clia cor quan Hai quan</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-06T05:07:34</Transaction_Date>
<Transaction_lD>9ff719d5-53d5-4397-9f6e-6d4d18561abc</Transaction_|D>




[image: image10.png]<Request_ID>3B396A86-38B8-480A-8C85-EAB3SAFD13BA</Request_ID>
</Header>
<Ervor>

<Error_Number>00</Error_Number>

<Error_Message>Chirng tir dwgc hly thanh cdng.</Error_Message>
</Error>
<Security>

<Signature>hmgs8oE4EeVIBgghGYdhUwCexScihnge4wwig KSbRXAWFULETPpSUrMpB/HDabObf+iwbGr
O3XLbJP+u7bQqVPwiPq+K+pr3PwGNdaPsunkxYho3hqxM/cXGivgkSIR1axK303YuxSxcBLPmvJUzCef
GwodcCmfggfzLg/7 TerC+JeoLMO7M1ghlalQuJz+DgRq70h2a4mP5eZXMI+mtZrOJvHTUFPRCOwisYoJ9
AgIUERYXSZBdSMq3mRuvZzsgEd 1raOMv4kFLF XITNnHKstmIAVdnUK7M3KU1QZGBIx3UUNNSg8s99
CWGglemMUAXRMXTRKU3EI4R +3GOS7x0rw==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 41- Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch thành công - Mẫu 7
[image: image11.png]<?xmi versiol "UTF-8"7>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<8ender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngén hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>41</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thong diép 861 chizu de ligu giao dich thanh cdng</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2009-05-06 08:53:50</Transaction_Date>
<Transaction_ID>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AF D13BA</Transaction_{D>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_PH>BIDV</Ma_NH_PH>
<Ngay_DC>2010-05-12 </Ngay_DC>
<Transaction>
<Transaction_lD>4G396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA </Transaction_|D>
<Ma_DV>(100100008</Ma_DV>
<Ten_DV>Tong cong ty thep viet nam</Ten_DV>
<Ma_HQ_PH>C03C</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ>C03C</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKDO1</Ma_L H>
<S0TK>6795</SoTK>
<Ngay_DK>2009-01-01</Ngay_DK>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<KyHieu_CT>HNOO0510110</KyHiey_CT>
<So_CT>1508</So_CT>
<TTButTean>19</TTButToan>
<Ma_KB>02014</Ma_KB>
<Ten_KB>Kho bac nha nuoc TP Hai phong</Ten_KB>
<TKKB>741.01.00.00001</TKKB>
<Ngay_BN>2010-05-12</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2009-01-01</Ngay_BC>
<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
<DienGiai>Thanh toan tien mat</DienGiai>
<Chuong_XK />
<Khoan_XK>191</Khoan_XK>
<TieuMuc_XK>1852</TieuMuc_XK>
<DuNo_XK>0,0000</DuNo_XK>
<Chuong_NK />
<Khoan_NK>191</Khoan_NK>
<TieuMuc_NK>1902</TieuMuc_NK>
<DuNo_NK>D.0000</DuNo_NK>
<Chuong_VA />
<Khoan_VA>191</Khoan_VA>
<TieuMuc_VA>1703</TieuMuc_VA>
<DuNo_VA>0.0000</DuNo_VA>
<Chuong_TD />
<Khoan_TD>191</Khoan_TD>
<TieuMuc_TD>1752</TieuMuc_TD>
<DuNo_TD>0.0000</DuNo_TD>
<Chuong TV />

1.0" enceding:




[image: image12.png]<Khoan_TV>181</Khoan_TV>
<TieuMuc_Tv>1951</TieuMuc_TV>
<DuNo_TV>0.0000</DuNo_Tv>
<Chuong_PH />
<Khoan_PH>369</Khoan_PH>
<TieuMuc_PH>4253</TieuMuc_PH>
<DuNo_PH>-68.0000</DuNo_PH>
<Chuong_LP />
<Khoan_LP>369</Khoan_LP>
<TieuMuc_LP />
<DuNo_LP>0.0000</DuNo_LP>
<Chuong_KH
<Khoan_KH />
<TieuMuc_KH />
<DuNo_KH>0.0000</DuNo_KH>
<DuNo_TO>-68.0000</DuNo_TO>

</Transaction>

<Transaction>
<Transaction_|D>5F 306A86-38B8-480A-8C65-EAB3SAFD13BA </Transaction_|D>
<Ma_DV>0100100008</Ma_DV>
<Ten_DV>Tong cong ty thep viet nam</Ten_DV>
<Ma_HQ_PH>C03C</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ>C03C</Ma_HQ>
<Ma_|L H>NKDQ1</Ma_tLH>
<S0TK>6796</SoTK>
<Ngay_DK>2009-01-01</Ngay_DK>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<KyHieu_CT>HNO0510110</KyHieu_CT>
<8o_CT>1515</80_CT>
<TTButToan>21</TTButToan>
<Ma_KB>02014</Ma_KB>
<Ten_KB>Kho bac nha nuoc TP Hai phong</Ten_KB>
<TKKB>741.01.00.00001</TKKB>
<Ngay_BN>2010-05-12</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2009-01-01</Ngay_BC>
<Ngay_CT>2008-01-01</Ngay_CT>
<DienGiai>Thanh toan tien mat</DienGiai>
<Chuong_XK />
<Khoan_XK>191</Khoan_XK>
<TieuMuc_XK>1852</TieuMuc_XK>
<DuNo_XK>0.0000</DuNo_XK>
<Chuong_NK />
<Khoan_NK>191</Khoan_NK>
<TisuMuc_NK>1902</TiseuMuc_NK>
<DuNo_NK>0.0000</DuNo_NK>
<Chuong_VA />
<Khoan_VA>191</Khoan_VA>
<TieuMuc_VA>1703</TieuMuc_VA>
<DuNo_VA>0.0000</DuNo_VA>
<Chuong_TD />
<Khoan_TD>191</Khoan_TD>
<TieuMuc_TD>1752</TieuMuc_TD>
<DuNo_TD>0.0000</DuNo_TD>
<Chuong_TV />
<Khoan_TV>191</Khoan_TV>
<TieuMuc_TV>1851</TieuMuc_TV>
<DuNo_TV>0.0000</DuNo_TV>
<Chuong_PH />
<Khoan_PH>389</Khoan_PH>
<TieuMuc_PH>4253</TieuMuc_PH>
<DuNo_PH>-68.0000</DuNo_PH>
<Chuong_LP />
<Khoan_LP>369</Khoan_LP>
<TieuMuc_LP />
<DuNo_LP>0.0000</DuNo_LP>
<Chuong_KH />
<Khoan_KH />
<TieuMuc_KH />
<DuNo_KH>0.0000</DuNo_KH>




[image: image13.png]<DuNo_T0>-68.0000</DuNo_TO>
<{Transaction>
</Data>
<Security>

<Signature>a4qGCITG/aq38Jx0CUU07I13MCbVKo3ib2WDtZPapyWXpKHG+ZqDnrCmsYsvdaPUIpACC
BE1/KkVXXFZ1bLSVI/FIBIEvWbi2zmwSFIQih6dNp300D5YN.JSMPEPIREQuhyPolUFBABSVYmszb84VCU
4d8R547WIF cOKRwWUVVMSZGNBBADSMAIEFVIFOIEbBWugufDIThEZNNEclkH5+AFJ3TRAIQZKDCNTg
BdYpQICQ/StZyvPGAtkqyF2msf72ARRTIDJBMX6wM8Nh15YLEXCn8006gCF 3GFri+gDqLJswiukjuLjEqzk
yTt1+a+xvve7iqRyFn/PbLamOCyllw==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 42- Thông điệp trả lời nhận đối chiếu dữ liệu giao dịch thành công - Mẫu 8

[image: image14.png]<?xmi version="1,0" encoding="UTF-8"?>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001 </Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>42</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thong diép trd Idi nhan déi chiéu dE li¢u giao dich thanh
céng</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-06T05:02:51</Transaction_Date>
<Transaction_|D>2df075ae-7fad-4b30-bcbc-0f91617ea2b8</Transaction_|D>
<Request_|D>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA</Request_ID>
</Header>
<Error>
<Error_Number>00</Error_Number>
<Error_Message>D3 nhén di lieu d8i chiéu</Error_Message>
</Error>
<Security>

<Signature>BE1fTP360EqaMdAhCWINmMIPbbmIgra20nppn5Ac7JiZrG4x124jsejyhr8K9F rqOjKpdjSKAdI
nr5qIvLkEAGeOPqKgRG8BEBYvIaU Y1 TwhPRC4CTgLAMCbXKJJGN7Pt759/t7Ze0UQEBIF cQ/fsV4fPsT|
FB1J/Dig/toabn9sccSUUNYzs0SZT8SB/SLPIC280WhDXZEUS7AQZMIBIHA]Yv4ufmDaDb YMR7S2dWI9
92KEMmH/XFSGAQ0S/QCx7cyCOPGLIsNthxCQT+MRAjSNSGA1tREVhIXMMCCs8y45imwZ i TBVYAOV
HnSYgDri1DJ+miyDEQAMQZYJQ==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 43- Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch chứng từ - Mẫu 9

[image: image15.png]<7xmi version="1.0" encoding="UTF-8"7>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>43</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép truy van két qua d8i chiéu dr ligu giao dich chimg
tir</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-06705:02:51</Transaction_Date>
<Transaction_|D>2df075ae-7fad-4b30-bcbe-0191617ea2b8</Transaction_ID>
<Request_ID>3B396A86-38B8-480A-8CE85-EAB35AFD13BA</Request_iD>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_PH>BIDV</Ma_NH_PH>
<Ngay_DC>2009-05-06</Ngay_DC>
</Data>
<Security>

<Signature>BE1{TP360EqaMdAhCWINmMIPbbmigro20nppnSACT.JiZrG4x124jsejyhr8KIFrqOkjKpdjSKAdI
nr5qlvLkEAGeOPqKgRGBBEBYvIaUY 1 TwihPRC4CTgLAmMChXkJJGN7PL750/ZZe0UQESH cQ/fsVAPs7j
FB1J/Dig/toabn@sccSUUNYzsoSZT8SB/5LPIC290WhDX2EUS7AQZMIBOHA YvaufmDaDbYMR7S2dWig
gZKEMmH/AF SGOtQOS/QCX7cyCOPGLISNthxCQT+MRdjsNSGATRbYhIXMMcCsBy45iwwZtT BVYAOV

HnSYgDrl1DJ+mfyDEQAMQZYJQ==</Signature>
</Security>




[image: image16.png]<ICUSTOMS>




Msg 44- Thông điệp trả lời kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch thành công - Mẫu 10

[image: image17.png]<?xmi version="1.0" encoding="UTF-8"7>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngén hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>44</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng digp trd i&i ddi chidu de fi¢u giao djch thanh cdng</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-06T05:13:30</Transaction_Date>
<Transaction_|D>a77{5f2b-03e0-413f-acce-573799756d0c0</Transaction_ID>
<Reguest_|D>3B396A86-38B8-480A-8C85-EAB35AFD13BA</Request_ID>
</Header>
<Data>
<Transaction>
<Transaction_|D>4G396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA </Transaction_ID>
<Ma_DV>0100100008</Ma_DV>
<Ten_DV>Tong cong ty thep viet nam</Ten_DV>
<Ma_HQ_PH>C03C</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ>C03C</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKD01</Ma_{ H>
<SoTK>6795</SoTK>
<Ngay_DK>2009-01-01</Ngay_DK>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<KyHieu_CT>HNO0510110</KyHieu_CT>
<So_CT>1508</So_CT>
<TTBuiToan>19</TTButToan>
<Ma_KB>02014</Ma_KB>
<Ten_KB>Kho bac nha nuoc TP Hai phong</Ten_KB>
<TKKB>741.01.00.00001</TKKB>
<Ngay_BN>2010-05-12</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2009-01-01</Ngay_BC>
<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
<DienGiai>Thanh toan tien mat</DienGiai>
<Chuong_XK></Chuong_XK>
<Khoan_XK>191</Khoan_XK>
<TieuMuc_XK>1852</TieuMuc_XK>
<DuNo_XK>0.0000</DuNo_XK>
<Chuong_NK></Chuong_NK>
<Khoan_NK>191</Khoan_NK>
<TieuMuc,_NK>1902</TieuMuc_NK>
<DuNo_NK>0.0000</DuNo_NK>
<Chuong_VA></Chuong_VA>
<Khoan_VA>191</Khoan_VA>
<TieuMuc_VA>1703</TieuMuc_VA>
<DuNo_VA>0.0000</DuNo_VA>
<Chuong_TD></Chuong_TD>
<Khoan_TD>191</Khoan_TD>
<TieuMue_TD>1752</TieuMuc_TD>
<DuNo_TD>0.0000</DuNc_TD>
<Chuong_TV></Chuong_TV>
<Khoan_TVv>181</Khoan_TV>
<TieuMue_TV>1951</TieuMuc_TV>
<DuNo_TV>0.0000</DuNo_Tv>
<Chuong_ PH></Chuong_PH:>
<Khoan_PH>369</Khoan_PH>
<TieuMuc_PH>4253</TieuMuc_pPH>
<DuNo_PH=>-68.0000</DuNo_PH>
<Chuong_LP></Chuong_LP>
<Khoan_LP>369</Khoan_LP>
<TieuMuc_LP></TieuMuc_LP>
<DuNa_LP>0.0000</DuNo_LP>
<Chuong_KH></Chuong_KH>
<Khoan_KH></Khoan_KH>
<TieuMuc_KH></TieuMuc_KH>
<DuNo_KH>0.0000</DuNa_KH>




[image: image18.png]<DuNo_TO>-88.0000</DuNo,_TO>
<KQ_DC>22</KQ_DC>
<(Transaction>
<Transaction>
<Transaction_ID>5F396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA </Transaction_{D>
<Ma_DV>0100100008</Ma_DV>
<Ten_DV>Tong cong ty thep viet nam</Ten_DV>
<Ma_HQ_PH>C03C</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ>C03C</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKDO1</Ma_LH>
<S0TK>6796</S0TK>
<Ngay_DK>2009-01-01</Ngay_DK>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<KyHieu_CT>HNOOS510410</KyHieu_CT>
<80_CT>1515</S0_CT>
<TTBufToan>21</TTButToan>
<Ma_KB>02014</Ma_KB>
<Ten_KB>Kho bac nha nuoc TP Hai phong</Ten_KB>
<TKKB>741.01.00.00001</TKKB>
<Ngay_BN>2010-05-12</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2009-01-01</Ngay_BC>
<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
<DienGiai>Thanh toan tien mat</DienGiai>
<Chuang_XK></Chuong_XK>
<Khoan_XK>191</Khoan_XK>
<TieuMuc_XK>1852</TieuMugc_XK>
<DuNo_XK>0.0000</DuNo_XK>
<Chuong_NK></Chuong_NK>
<Khoan_NK>191</Khoan_NK>
<TieuMuc_NK>1902</TieuMuc_NK>
<DuNo_NK>(.0000</DuNo_NK>
<Chuong_VA></Chuong_VA>
<Khoan_VA>191</Khoan_VA>
<TieuMuc_VA>1703</TieuMuc_VA>
<DuNo_VA>0.0000</DuNo_VA>
<Chuong_TD></Chuong_TD>
<Khoan_TD>191</Khoan_TD>
<TieuMuc_TD>1752</TieuMuc_TD>
<DuNo_TD>0.0000</DuNe_TD>
<Chuang_TV></Chuong_TV>
<Khoan_TV>191</Khoan_TV>
<TieuMuc_TV>1851</TieuMuc_TV>
<DuNo_TV>0,0000</DuNo_TV>
<Chuong_PH></Chuong_PH>
<Khoan_PH>369</Khoan_PH>
<TieuMuc_PH>4253</TieuMuc_PH>
<DuNo_PH>-58.0060</DuNo_PH>
<Chuong_LP></Chuong_LP>
<Khoan_LP>369</Khoan_LP>
<TieuMuc_LP></TieuMuc_LP>
<DuNa_LP>0.0000</DuNo_LP>
<Chuong_KH></Chuong_KH>
<Khean_KH></Khoan_KH>
<TieuMuc_KH><iTieuMuc_KH>
<DuNo_KH>0.0000</DuNo_KH>
<DuNg_TO>-68.0000</DuNo_TO>
<KQ_DC>22</KQ_DC>
<[Transaction>
</Data>
<Error>
<Error_Number>00</Error_Number>
<Error_Message>giao dich thanh cong</Error_Message>
</Errar>
<Security>

<Signature>iKQ/QCOoNOSoEabwiGqLEknUGRmM79173ShgjauEmSL5IC83zh SOjN/Ologd96cexX KWvuo9Z
WBUA3R+XyO8yAmMf22d0xSsZIutoGD4Cnm/vi fFyBhnYOSvnt1hnNTA97YwPFUPAUhRJINBUkGMFHEKa]
W2JpmH5G53wTm3tve/3JigUUmMOMWjeTTWXmDvoUsdmah2BmRmwj 1 +2CvOhTFaPxZ4QpydEKbwSLKS
4PQuNRALFMCoaO7dgkPLOei4CIBtXneGxjeAPNKuUDAgrH0Z2ws9Ga40ZrMTpy2 PfUy0all7jsOWuSnzme




[image: image19.png]BOAyLZnrzca7hPX+kBoVBUvydGF/olkag==</Signature>
</Security>
</CUSTOMS>




Msg 51- Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ - Mẫu 11

[image: image20.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>51</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng digp dbi chiéu di¥ lidu giao dich hily chimg tir</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2003-05-08 08:53:50</Transaction_{Date>
<Transaction_[D>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA</ Transaction_{D>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_PH>BIDV</Ma_NH_PH>
<Ngay_DC>2009-05-06</Ngay_DC>
<Accept_Transactions>
<Transaction>
<Transaction_JD>5F 396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AF D13BA </Transaction_ID>
<KyMieu_CT>AB98C</KyHieu_CT>
<So_CT>116</S0_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_BN>2009-01-01</Ngay_BN>
<[Transaction>
<Transaction>
<Transaction_ID>5F396A86-35B88-480A-8CE5-EAB35AFD13BA </Transaction_|D>
<KyHieu_CT>AB39C</KyHieu CT>
<So_CT>117</S0_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_BN>2009-01-01</Ngay_BN>
<[Transaction>
</Accepl_Transactions>
<Reject_Transactions>
<Transaction>
<Transaction_|D>5F396A86-38B8-480A-8C65-EAB3SAFD13BA </Transaction_I1D>
<KyMieu_CT>ABSIC</KyHieu_CT>
<So_CT>118</So_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_BN>2009-01-01</Ngay_BN>
</Transaction>
<Transaction>
<Transaction_)D>5F 396A86-38B8-480A-8CB5-EAB35AF D13BA </Transaction_iD>
<KyHieu_CT>AB99C</KyHieu_CT>
<So_CT>119</S0_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_BN>2008-01-01</Ngay_BN>
<[Transaction>
</Reject_Transactions>
</Data>
<Security>

<Signature>a4qGCTTG/aq38/xOCUVGTISMCHYKo3hRWDHZPapyWXpKHG +ZqDnrCmsYsvdaPUIpACC
BE1/KkVxXFz1bL SVI/FIBIEvwbi2zmwSFIQih6dNp300D5 YNJSMPEPIREOQuhyPOUFBABSVqYmszb94VCU
4d8R547WIF COKRWUVVMSZGNBBADSmMAVEFVIFOIEbBWugfufDIThEZNNECIkM5+AFJ3TR/JQzKDCn Ty
BdYpQICQ/StZyvPGAtkqyF2msf72ARRTIDJBmX6wMBh15YLEXcn9008gCF 3GFr+gDqLJswifukjuLjEqzk
yTti+a+xwe7iqQRyF/PbLamOCyliw==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 52- Thông điệp trả lời nhận đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ - Mẫu 12 

[image: image21.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>




[image: image22.png]<Sender_Name>Ngan hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>52</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép tra & nhan déi chiéu de liéu giao dich hly chirng
tr</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-06T05:02:51</Transaction_Date>
<Transaction_|D>2df075ae-7fad-4b30-bcbe-0f91617¢a2b8</Transaction_ID>
<Request_ID>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA</Request_ID>
</Header>
<Error>
<Error_Number>00</Error_Number>
<Ermor_Message>D4 nhan df ligu ddi chiéu</Error_Message>
</Error>
<Security>

<Signature>BE1{TP360EqaMdAhCWENmIPbbmigro20nppnSAcTJjZrG4ax1 24jsejyhrBKSF rqOKjKpdiSKAd!
nrsqIvLKEAGeOPqKgRGBBEBYviaUY 1 TwinPRC4CTgLAMChXkJIGN7PI759/7Ze0UQEGIFcQASVAIPST]
FB1J/Digitoabn9sccSUUNYZsoSZ T8SB/SLPIC2SOWhDXZEUSTAQZMIBIHA]Yv4ufmDaDbYMR7S2dwWI9
9ZKEMmH/KFSGOtQOS/QCx7cyCOPGLISNthxCQT+MRdjsNSGA1tRbVhIXMMcCs8y45iwwZrtTBYYAOV
HnSYgDri1DJ+mfyDEQAMQZYJQ==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 53- Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ - Mẫu 13 

[image: image23.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>53</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép truy van két qua d6i chiéu di¥ ligu giao dich hily chirng
tir</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-06T05:02:51</Transaction_Date>
<Transaction_|D>2df075ae-7fad-4b30-bcbe-0f91617¢a2b8</Transaction_ID>
<Request_|D>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA</Request_ID>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_PH>BIDV</Ma_NH_PH>
<Ngay_DC>2009-05-08</Ngay_DC>
</Data>
<Security>

<Signature>BE1fTP360EqaMdAhCWINmMIPbbrmlgra20nppnSAc7 JjiZrG4x1 24jsejyhr8K9FrqOKiKpdjSKAdI
nr5qivLkKEAGeOPqKgRG8BEBYvIaU Y1 TwihPRC4CTLAMGbXkJJGN7Pt75g/tZZeOUQEGFcQ/sV4AIPs7]
FB1J/Digftoabn9sccSUUNYzsoSZT8SB/5LPIC290WhDXZEUS7AQZMIBIHA]Yv4ufmDaDb YMR7S2dWI9
9ZKEMmMH/KF SGOtQOS/QCX7cyCOPGLISNthxCQT+MRdjsNSGA1tRbVhOXMMGCsBy45iwwZriTBVYAQV
HnSYgDrl1DJ+mfiyDEQAMQZY JQ==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 54- Thông điệp trả lời đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ - Mẫu 14

[image: image24.png]<?7xmi versiot -0" encoding="UTF-8"7>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>54</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép tra & ddi chiéu d li¢u giae dich hily chirng tir</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-06T05:09:41</Transaction_Date>
<Transaction_lD>16ec61a7-c67c-4d74-a07a-1758d6abdBe</Transaction_iD>
<Request_|D>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB3SAFD13BA</Request_ID>
</Header>
<Data>
<Accept_Transactions>
<Transaction>
<Transaction_ID>5F396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA </Transaction_ID>




[image: image25.png]<KyHieu_CT>AB89C</KyHieu_CT>
<So_CT>116</So_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_BN>2009-01-01</Ngay_BN>
<KQ_DC>22</KQ_DC>
</Transaction>
<Transaction>
<Transaction_{D>5F 396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AF D13BA </Transaction_ID>
<KyHieu_CT>ABS9C</KyHieu_CT>
<So_CT>117</S0_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_BN>2009-01-01</Ngay_BN>
<KQ_DC>22</KQ_DC>
</Mransaction>
</Accept_Transactions>
<Reject_Transactions>
<Transaction>
<Transaction_|D>5F 396A86-38B8-480A-8C65-EAB35SAFD13BA </Transaction_ID>
<KyHieu_CT>ABS9C</KyHieu_CT>
<So_CT>118</So_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_BN>2009-01-01</Ngay_8N>
<KQ_DC>22</KQ_DC>
<Transaction>
<Transaction>
<Transaction_|D>5F396A86-38B88-480A-8C65-EAB35AFD13BA </Transaction_ID>
<KyHieu_CT>AB99C</KyHieu_CT>
<So_CT>119</So_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_BN>2009-01-01</Ngay_BN>
<KQ_DC>22</KQ_DC>
</Transaction>
</Reject_Transactions>
</Data>
<Error>
<Error_Number>00</Error_Number>
<Error_Message>X(r Iy thanh cdng</Emor_Message>
<[Error>
<Security>

<Signature>kaollageZREshrNEe S7DDEHCHUIMWJAZEKn8ebNIOLSRKGfKOQRsYS 1 lyKytzwxDWaxwb Y 3x
55B5b3JPrqi4ixG2vgBn4jj72uE+jJsXlaMIfLvO3VkGz28YGEjFh4XSAuk3DXSwiWoe X +QDzzDQLwL XaVj
IFndASQdXgtwyjSicAsleBo3mj7SLo08/6CuolBu5/iK8JSOxben2rzT6x1cK7 DWbAZFrwYniJGUYojLaJiNsg
X1ZgzBzfw1hhvBW22z5UQE3S5yGZwBIZZHe2H+P3ZBWhO7CxRgR4 1 3T8AtajLItd3qVPajJRdgrqvh/HISy
PJG/IOHVIMVucNVesflL 7A==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 61- Thông điệp xác nhận bảo lãnh thuế của ngân hàng - Mẫu 15

[image: image26.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<8ender_Name>Ngén hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>61</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thong digp x4c nhan bao 1anh thué cia ngan hang</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2009-05-06 08.53:50</Transaction_Date>
<Transaction_|D>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB3SAF D13BA</Transaction_|ID>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_PH>BIDV</Ma_NH_PH>
<Ma_DV>0100100008</Ma_DVv>
<Ten_DVv>Tong cong ty thep viet nam</Ten_Dv>
<Ma_HQ_PH>C03C</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ>C03C</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKDO1</Ma_LH>
<SoTK>6795</SoTK>




[image: image27.png]<Ngay_DK>2009-01-01</Ngay_DK>
<KyHieu_CT>AB99C</KyHieu_CT>
<8o_CT>115</So_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
<ThoiGian_BL>05</ThoiGian_BL>
<ThoiGianBatDau_BL>2010-12-05</ThoiGianBatDau_BL>
<ThoiGianKetThuc_BL>2010-12-20</ThoiGianKetThuc_BL>
<DienGiai>Bao lanh tien mat</DienGiai>
<Chuong_XK />
<Khoan_XK>191<{Khoan_XK>
<TieuMuc_XK>1852</TiguMuc_XK>
<DuNo_XK>0.0000</DuNo_XK>
<Chuong_NK />
<Khoan_NK>191</Khoan_NK>
<TieuMuc_NK>1902</TieuMuc_NK>
<DuNo_NK>0.0000</DuNo_NK>
<Chuong_VA />
<Khoan_VA>191</Khoan_VA>
<TieuMuc_VA>1703</TieuMuc_VA>
<DuNo_VA>0.0000</DuNo_VA>
<Chuong_TD />
<Khoan_TD>191</Khoan_TD>
<TieuMuc_TD>1752</TieuMuc_TD>
<DuNo_TD>0.0000</DuNo_TD>
<Chuong_TV />~
<Khoan_TV>191</Khoan_TV>
<TieuMuc_TV>1951</TieuMuc_TV>
<DuNo_TV>0.0000</DuNo_TV>
<Chuong_PH />
<Khoan_PH>368</Khoan_PH>
<TieuMuc_PH>4253</TieuMuc_PH>
<DuNo_PH>-68.0000</DuNo_PH>
<Chuong_LP />
<Khoan_LP>369</Khoan_LP>
<TieuMuc_LP />
<DuNo_LP>0.0000</DuNo_LP>
<Chuong_KH />
<Khoan_KH />
<TieuMuc_KH />
<DuNo_KH>0.0000</DuNo_KH>
<DuNo_TO>-68.0000</DuNo_TO>

<{Data>

<Security>

<Signature>a4qGCTG/agq384x0OCUU07I3MCbVKo3b2WDIZPapyWXpKHG+ZqDnrCmsYsvdaPUIpACC
BE1/KkVXXFz1bLSvI/FIBEvwhi2zmwSF1Qin6dNp3o0D5YNJSMPEPIREOUhyPoUF 6AGSVQYmszb94vCU
4d8R547WIFCOKRWUVVMSZGNBBADSMAYEFVIFOIEDBWUQfUfDIThEZnNECIKH5+AFJ3TR/JQZKDCNTg
BdYpQtCQ/StZyvPGAtkgyF2msf72ARRTIDSBmXBwM8h15YLEXcn9008gCF 3GFrt+gDgt JswifukjuLiEqzk
yTt1+a+xvve7iqRyFn/PbLamOCyllw==</Signature>

</Security>
<ICUSTOMS>




Msg 62- Thông điệp xác nhận bảo lãnh thuế của cơ quan Hải quan - Mẫu 16

[image: image28.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>62</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép xac nhan bao I&nh thué clia co quan Hai quan</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-06T05:24:30</Transaction_Date>
<Transaction_tD>fe848a86-c1c5-435d-9ee5-78e639b9d28c</Transaction_|D>
<Request_|D>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB3SAFD13BA</Request_iD>
</Header>
<Error>
<Error_Number>00</Error_Number>




[image: image29.png]<Error_Message>Xur ly thanh cong</Error_Message>
</Error>
<Security>

<Signature>Q28VmJfTVzXvIMx1sBrpUcOY/wo4HDHOATIMQOUIKTVEVIweCrbOPvHU/rB3IWGHNSBXF
N5N1SKuoK2d+I5W7JfeTXVIPWK0gQQ7zmebWa2MdRWEhRIdbOolfg2ttoQZp1vhFU3uZntikYWE8RoZE
Tmsw4d34iQm93Ngz +UBpAMdXOCELQ4uh+QH2SWD8gh/Kabp6yo 3SdzO87yWmkKIfu YSq Dkyeas 7bV
0GVBKUGXAOMBhaPp4+ZNEN4JTy66yALW+zZHWmMADYCQGxtSPrsLIV100SxyLmdbnex+NjUXN+ex8Z
CEIP1fosDs|EYYAOE98X4F DaFXrSb2ImnKj0Q==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 71- Thông điệp đề nghị hủy xác nhận bảo lãnh thuế của ngân hàng - Mẫu 17

[image: image30.png]<7xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang 001 </Sender_Name>
<Transaction_Type>71</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thong di¢p ¢& nghi hly xac nhan bio lanh thué clia ngan
hang</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2009-05-06 08:53:50</Transaction_Date>
<Transaction_|D>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AF D1 3BA</Transaction _ID>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_PH>BIDV</Ma_NH_PH>
<KyHieu_CT>AB99C</KyHieu_CT>
<So_CT>115</S0_CT>
<Ngay_CT>2010-11-11</Ngay CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
</Data>
<Security>

<Signature>a4qGCITG/aq38/x0CUU07I3MCbVKo3h2WDtZPapyWXpKHG+ZgDnrCmsYsvdaPUIpACC
BE1/KkVxXFz 1bLSvI/FISfEvwbi2zmwSFIQih6dNp300D5YNJISMPEPIREOuhyPoUF6A6SVqYmszb84vCU
4dB8R547WIFCOKRWUVVMSZGNBBADSMAIEFVIFOIEbBWUgfufDSThEZnNEcIkH5 +AFJ3TR/AJQZKDCNnTg
BdYpQICQ/StZyvPGAtkqyF2msf72ARRTIDJBmX6wM8h 15YLEXcn9006gCF3GFri+gDqLJswifukjuLjEqzk
yTti+a+xvve7igRyFn/PbLamOCyllw==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 72- Thông điệp xác nhận hủy bảo lãnh thuế của cơ quan Hải quan - Mẫu 18

[image: image31.png]<?xml versio
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>72</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép x&c nhan hily bao I&nh thué ciia co' quan Hai
quan</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-06T05:25:27</Transaction_Date>
<Transaction_ID>5c2877d1-c382-4785-95ff-c6b48192fi82</Transaction_ID>
<Request_|D>3B396A86-38B8-480A-8C65-EABISAFD13BA</Request_ID>
</Header>
<Error>
<Error_Number>00</Error_Number>
<Error_Message>Chirng tir duvgc hly thanh cng.</Emor_Message>
<fError>
<Security>

1.0" encoding="UTF-8"?>

<Signature>XFZm/4phgkX+Bao8SPOYQT1v4cg8imWWYMgaTxCwiskgiVJgigAaRun4MdvFDEdRpHfleA
KvYFz893Jp4IRn+49¢j3uti9bFVe1 J2LLeqFux/UnYssETDgomG3bPWIL43WTzzwUly GVZk/LviroDGEZO6
oWS5FafwphrGXKuoEy7su1bor2as/0jzBV+CN4ylGLXbTQItMQjSoW/rdRb/jJQZir 1+2dvxKGXJ+b8NRiJb
Btj5Svisp IWD1EVWLQWAXUEt3RErEB20GyW)SpIKLEJRQLMWITSEFfy1h82sgntgiC1a8c8cAXE THoud7




[image: image32.png]QqKkD59UL76xnVKLND1uv5A==</Signature>
<{Security>
<ICUSTOMS>




Msg 81- Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch thành công - Mẫu 19

[image: image33.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>BIDV</Sender_Code>
<8ender_Name>Ngan hang BIDV</Sender_Name>
<Transaction_Type>81</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thong digp d6i chiéu di ligu giao dich thanh cbng</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2009-05-06 08:53:50</Transaction_Date>
<Transaction_ID>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AF D13BA</Transaction_ID>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_PH>BIDV</Ma_NH_PH>
<Ngay_DC>2010-05-12 </Ngay_DC>
<Transaction>
<Transaction_ID>4G396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA </Transaction_ID>
<Ma_DV>0100100008</Ma_DV>
<Ten_DV>Tong cong ty thep viet nam</Ten_DV>
<Ma_HQ_PH>C03C</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ>C03C</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKDQ1</Ma_LH>
<50TK>6735</S0TK>
<Ngay_DK>2009-01-01</Ngay_DK>
<KyHieu_CT>HNO0510110</KyHieu_CT>
<So_CT>1508</So_CT>
<TTButToan>19</TTButToan>
<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
<ThoiGian_BL>05</ThoiGian_BL>
<ThoiGianBatDau_BL>2010-12-05</ThoiGianBatDau_BL>
<ThoiGianKetThuc_BL>2010-12-20</ThoiGianKetThuc_BL>
<DienGiai>Bao lanh tien mat</DienGiai>
<Chuong_XK />
<Khoan_XK>191</Khoan_XK>
<TieuMuc_XK>1852</TieuMuc_XK>
<DuNo_XK>0.0000</DuNo_XK>
<Chuong_NK />
<Khoan_NK>191</Khoan_NK>
<TieuMuc_NK>1902</TieuMuc_NK>
<DuNo_NK>0.0000</DuNo_NK>
<Chuong_VA />
<Khoan_VA>191</Khoan_VA>
<TieuMuc_VA>1703</TieuMuc_VA>
<DuNg_VA>0.0000</DuNo_VA>
<Chuong_TD />
<Khoan_TD>191</Khoan_TD>
<TieuMuc_TD>1752</TieuMuc_TD>
<DuNo_TD>0.0000</DuNo_TD>
<Chuong_TV />
<Khoan_TV>191</Khoan_TV>
<TieuMuc_TV>1951<{TieuMuc_TV>
<DuNo_TV>0.0000</DuNo_TV>
<Chuong_PH />~
<Khoan_PH>368</Khoan_PH>
<TieuMuc_PH>4253</TieuMuc_PH>
<DuNo_P F>-68,0000</DuNo_PH>
<Chuong_LP />
<Khoan_LP>369</Khoan_LP>
<TieuMuc_LP />
<DuNo_LP>0.0000</DuNo_LP>
<Chuong_KH />
<Khoan_KH />
<TieuMuc_KH />
<DuNo_KH>0.0000</DuNo_KH>




[image: image34.png]<DuNo_TO>-68.0000</DuNo_TO>

</Transaction>

<Transaction>
<Transaction_|D>5F396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA </Transaction_ID>
<Ma_DV>0100100008</Ma_DV>
<Ten_DV=>Tong cong ty thep viet nam</Ten_DV>
<Ma_HQ_PH>C03C</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ>C03C</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKD01</Ma_LH>
<S0TK>6796</SoTK>
<Ngay_DK>2009-01-01</Ngay_DK>
<KyHieu_CT>HNO0510110</KyHieu _CT>
<So_CT>1515</S0_CT>
<TTButToan>21</TTButToan>
<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
<ThoiGian_BL>05</ThaiGian_BL>
<ThoiGianBatDau_BL>2010-12-05</ThoiGianBatDau_BL>
<ThoiGianKetThuc_BL>2010-12-20</ThoiGianKetThuc_BL>
<DienGiai>Baa lanh tien mat</DienGiai>
<Chuong_XK />
<Khoan_XK>191</Khaan_XK>
<TieuMuc_XK>1852</TieuMuc_XK>
<DuNo_XK>0.0000</0uNo_XK>
<Chuong_NK />
<Khoan_NK>191</Khoan_NK>
<TieuMuc_NK>1902</TieuMuc_NK>
<DuNo_NK>0.0000</DuNo_NK>
<Chuong_VA />
<Khoan_VA>191</Khoan_VA>
<TieuMug_VA>1703</TieuMuc_VA>
<DuNo_VA>0.0000</DuNo_VA>
<Chuong_TD />
<Khoan_TD>191</Khoan_TD>
<TieuMuc_TD>1752</TieuMuc_TD>
<DuNo_TD>0.0000</DuNo_TD>
<Chuong_TV />
<Khoan_TV>191</Khoan_TV>
<TieuMuc_TV>1951</TieuMuc_TV>
<DuNo_TV>0.0000</DuNo_Tv>
<Chuong_PH />
<Khoan_PH>369</Khoan_PH>
<TieuMuc_PH>42563</TieuMuc_PH>
<DuNo_PH>-88.0000</DuNa_PH>
<Chuong_LP />
<Khoan_LP>369</Khoan_LP>
<TieuMuc_LP />
<DuNo_L P>0.0000</Bulo_L P>
<Chuong_KH />
<Khoan_KH />
<TieuMuc_KH />
<DuNo_KH>0.0000</DuNo_KH>
<DuNo_TO>-68.0000</DuNo_TO>

<{Transaction>

</Data>

<Security>

<Signature>a4qGCIT G/aq38JxOCUU07I3MCbVKo3fh2WDIZPapyMXpKHG+ZqDarCmsYsvdaPUIpACC
BE1/KkVxXF21bLSVIFIBEvwbi2zmwSFIQih6dNp300D5 YNJSMPEPIREOUhyPOUF6ABSVGYmszb94vCU
4d8R547WIFcOKRwUVVmMSZGNEBADSMAKEFVIFOIEbBWugfufDIThEZnNECIKHS+AFJ3TR/AJQZKDCNn Ty
BdYpQICQ/StZyvPGALkqyF2msf72ARRTIDJBmX6wM8h15YLEXcn9006gCF3GFrt+gDgLJswifukjulL jEqzk
yTt1+a+xwwe7iqRyFn/PbLamOCylliw==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 82- Thông điệp trả lời nhận đối chiếu dữ liệu giao dịch bảo lãnh chứng từ - Mẫu 20 

[image: image35.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>




[image: image36.png]<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>82</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thang digp trd Wi nhan déi chiéu dir ligu giao dich bao lanh chimng
tlr</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-06T05:02:51</Transaction_Date>
<Transaction_|D>2df075ae-7fad-4b30-bche-0f91617ea2b8</Transaction_ID>
<Request_ID>3B396A86-38B8-480A-BC65-EAB3SAFD13BA</Request_|D>
</Header>
<Error>
<Error_Number>00</Error_Number>
<Error_Message>D4 nhan d(r ligu dbi chiéu</Error_Message>
</Eor>
<Security>

<Signature>BE1{TP360EqaMdARCWINmIPbbmigra20nppn5ACTJiZrGax1 24]sejyhr8KOFrqOkjKpdjSKAI
nr5qIvLkEAGeOPgKgRG8BEBYvIaUY 1 TwihPRC4CTgLAMcbXkJJGN7Pt75g/27 e QUQEGIF cQifsV4fPs7)
FB1J/Digitoabn8sccSUUNYzsoSZT8SBI5LPIC290WhDXZEUS7AQZMBOHAjYv4ufmDaDbYMR7S2dWI19
9ZKEMmH/KF SGOtQOS/QCx7cyCOPGLIsNthxCQT+MRdjsNSGA1tRbVhIxMMcCs8y45iwwZriTBVYAOV
HnSYgDri1DJ+mfyDEQAMQZY JQ==</Signature>

</Security>
<ICUSTOMS>




Msg 83- Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch bảo lãnh - Mẫu 21

[image: image37.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang 001 </Sender_Name>
<Transaction_Type>83</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng 8igp truy vgn két qua dbi chiéu dir ligu giao dich bio
lanh</Transaction_Name>
«<Transaction_Date>2010-12-08T05:02:51</Transaction_Date>
<Transaction_lD>2df075ae-7fad-4b30-becbe-0f01617ea2b8</Transaction_{D>
<Request_ID>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB3SAFD13BA</Request_ID>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_PH>BIDV</Ma_NH_PH>
<Ngay_DC>2009-05-06</Ngay_DC>
<{Data>
<Security>

<Signature>BE1fTP360EqaMdANCWONmMIPbbrIgra2OnppnSAC7 JiZrG4x1 24jsejyhr8KOFrqOkjKpdjSKAdI
nr5qlvLkEAGeOPgKgRG8BEBYvIaUY1TwihPRC4CTgLAMCbXkJIGN7Pt75gAZZe OUQESTF cQifsVAIPST|
FB1J/Dighoabn8sccSUUNYzsoSZT8SB/5LPIC280WhDXZEUS7AQZMGOHA]Y v4ufmDaDb YMR7S2dWI9
9ZKEMmH/KF SGOtQUS/QCx7cyCOPGLISNthxCQT+MRdJsNSGAItRbVhOXMMCCsBy45iwwZrtTBVYAOV
HnSYgDri1DJ+miyDEQAMQZYJQ==</Signature>

</Security>
<ICUSTOMS>




Msg 84- Thông điệp trả lời kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch bảo lãnh thành công - Mẫu 22

[image: image38.png]<?7xml version="1,0" encoding="UTF-8"7>
<CUSTOMS>
<Header>

<Message_Version>1.1</Message_Version>

<Sender_Code>BIDV</Sender_Code>

<Sender_Name>Ngan hang BIDV</Sender_Name>

<Transaction_Type>84</Transaction_Type>

<Transaction_Name>Théng digp tra 1&i két qua ddi chidu di¥ ligu giao dich bdo lanh thanh
cdng</Transaction_Name>




[image: image39.png]<Transaction_Date>2010-12-06T05:27:02</Transaction_Date>

<Transaction_1D>47b5¢318-5ec5-436f-802f-c5de0da34bc1</Transaction_ID>

<Request_{D>3B396A86-38B8-480A-8C65-EAB3SAFD13BA</Request_{D>

</Meader>
<Data>

<Transaction>
<Transaction_ID>4G396AB6-38B8-480A-8C65-EAB3SAFD13BA </Transaction_ID>
<Ma_DVv>0100100008</Ma_DV>
<Ten_DV>Tong cong ty thep viet nam</Ten_DV>
<Ma_HQ_PH>C03C</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ>C03C</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKDO1</Ma_LH>
<S0TK>6795</SoTK>
<Ngay_DK>2009-01-01</Ngay_DK>
<KyHieu_CT>HNO0510110</KyHieu_CT>
<§o_CT>1508</So_CT>
<TTButToan>19</TTBuiToan>
<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
<ThoiGian_BL>05</ThoiGian_BlL>
<ThoiGianBatDau_BL>2010-12-05</ThoiGianBatDau_BL>
<ThoiGianKetThuc_BL>2010-12-20</ThoiGianKetThuc_BL>
<DienGiai>Bao fanh tien mat</DienGiai>
<Chuong_XK></Chuong_XK>
<Khoan_XK>181</Khoan_XK>
<TieuMuc_XK>1852</TieuMuc_XK>
<DuNo_XK>0.0000</DuNa_XK>
<Chuong_NK></Chuong_NK>
<Khoan_NK>191</Khoan_NK>
<TieuMuc_NK>1902</TieuMuc_NK>
<DuNo_NK>0.0000</DuNo_NK>
<Chuong_VA></Chuong_VA>
<Khoan_VA>191</Khoan_VA>
<TieuMuc_VA>1703</TieuMuc_VA>
<DuNo_VA>(0.0000</DuNo_VA>
<Chuong_TD></Chuong_TD>
<Khoan_TD>191</Khoan_TD>
<TieuMuc_TD>1752</TieuMuc_TD>
<DuNo_TD>0.0000</DuNo_TD>
<Chuong_TV></Chuong_TV>
<Khoan_TV>191</Khoan_TV>
<TieuMue_TV>1951</TieuMuc_TV>
<DuNo_TV>0.0000</DuNo_TV>
<Chuong_PH></Chuong_PH>
<Khoan_PH>369</Khoan_PH>
<TieuMuc,_PH>4253</TieuMuc_PH>
<DuNo_PH>-68.0000</DuNo_PH>
<Chuong_LP></Chuong_LP>
<Khoan_LP>369</Khoan_LP>
<TiguMuc_LP></TieuMuc_LP>
<DuNo_LP>0,0000</DuNo_LP>
<Chueng_KH></Chuong_KH>
<Khoan_KH></Khoan_KH>
<TieuMuc_KH></TieuMuc_KH>
<DuNo_KH>0.0000</DuNo_KH>
<DuNo_T0>.68.0000</DuNa_TO>
<KQ_DC>22</KQ_DC>

</Transaction>

<Transaction>
<Transaction_ID>5F396A86-38B8-480A-8C65-EAB3SAFD13BA </Transaction_|D>
<Ma_DV>0100100008</Ma_DV>
<Ten_DV>Tang cong ty thep viet nam</Ten_bDV>
<Ma_HQ_PH>C03C</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ>C03C</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKDO1</Ma_LH>
<50TK=>6796</SoTK>
<Ngay_DK>2009-01-01</Ngay_Di>
<KyHieu _CT>HNO0510110</KyHieu_CT>
<So_CT51515</So_CT>
<TTButToan=21</TTButToan>




[image: image40.png]<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
<ThoiGian_BL>05</ThoiGian_BL>
<ThoiGianBatDau_BL>2010-12-06</ThoiGianBatDau_BL>
<ThaiGianKetThuc_BL>2010-12-20</ThoiGianKet Thuc_BL>
<DienGilai>Bao lanh tien mat</DienGiai>
<Chuong_XK></Chuong_XK>
<Khoan_XK>191</Khoan_XK>
<TieuMuc_XK>1852</TieuMuc_XK>
<DuNo_XK>0,0000</DuNo_XK>
<Chuong_NK></Chuong_NK>
<Khoan_NK>191</Khoan_NK>
<TieuMuc_NK>1902</TieuMuc_NK>
<DuNo_NK>0.0000</DuNo_NK>
<Chuong_VA></Chuong_VA>
<Khoan_VA>191</Khoan_VA>
<TieuMuc_VA>1703</TieuMuc_VA>
<DuNo_VA>0,0000</DuNo_VA>
<Chuang_TD></Chuong_TD>
<Khoan_TD>191</Khoan_TD>
<TieuMuc_TD>1782</TieuMuc_TD>
<DuNo_TD>0.0000</DufNo_TO>
<Chuong_TV></Chuong_TV>
<Khoan_TV>191</Khoan_TV>
<TieuMuc_TV>1951</TieuMuc_TV>
<DuNo_TV>0.0000</DuNo_TV>
<Chuong_PH></Chuong_PH>
<Khoan_PH>369</Khoan_PH>
<TieuMuc_PH>4283</TisuMuc_PH>
<DuNg_PH>-68.0000</DuNoc_PH>
<Chuong_LP></Chuong_LP>
<Khoan_LP>369</Khoan_LP>
<TieuMuc_LP></TieuMuc_LP>
<DuNo_LP>0.0000</DuNo_LP>
<Chuong_KH></Chuong_KH>
<Khoan_KH></Khaan_KH>
<TieuMuc_KH></TieuMuc_KH>
<DuNa_KH>0.0000</DuNo_KH>
<DuNo_TO>-68,0000</DuNo_TO>
<KQ_DC>22</KQ_DC>
</Transaction>
</Data>
<Epyor>
<Error_Number>00</Error_Number>
<Error_Message>giao dich thanh cong</Error_Message>
</Error>
<Security>

<Signature>RtYdNnShGQBvrd31GktD3el glISiGn+uUPWITUHISUPEBBMCwiyYOY 1 E+IDsxFmmyzAJs2ZbB
2ExXY9B1tgZh/4E66+RW2)VOCIB7 +IEVJpedito5P318RUABAKMLpBjAfizG56/d6P CKOrSoefY XgWaleL elzbV
gAPjIT/gHWF Sg5luVvpIekli4IMgS/daBC4BHIR+YUVHIZMTBIZhmSJWVb/SroZ fxwevnHg74ES160uSe
vNgOBcl4f9JQF 5L HywSupwun2t4gMG+PIOY xPgtOSnhBamJmMjK 1 KS9F KbssoHhD/aJJLkat8ug9Rz72Ck
DWH/aYIOOkk/KODNbOA==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 91- Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ - Mẫu 23 

[image: image41.png]<?xmi versiof
<CUSTOMS>
<Header=
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>BIDV</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang BIDV</Sender_Name>
<Transaction_Type>91</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thdng dip d6i chicu di liéu giao dich hiy chirng tr </Transaction_Name>
<Transaction_Date>2009-05-06 08:53:50</Transaction_Date>
<Transaction_|D>3B396A86-38B8-480A-3C65-EAB35AF D13BA</Transaction_ID>
<fHeader>
<Data>

.0" encoding="UTF-8"?>




[image: image42.png]<Ma_NH_PH>BIDV</Ma_NH_PH>
<Ngay_DC>2009-05-06</Ngay_DC>
<Accept_Transactions>
<Transaction>
<Transaction_ID>5F396A86-38B8-480A-8C65-EAB3SAFD13BA </Transaction_ID>
<KyHieu_CT>ABI9C</KyHieu_CT>
«<80_CT>115</80_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
<ITransaction>
<Transaction>
<Transaction_ID>5F 396A86-3888-480A-8C65-EAB35AFD13BA </Transaction_[D>
<KyHieu_CT>ABS9C</KyHieu_CT>
<S0_CT>117</S0_CT>
<TTButToan>1</TTBuiToan>
<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
</Transaction>
</Accept_Transactions>
<Reject_Transactions>
<Transaction>
<Transaction_|D>5F396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA </Transaction_ID>
<KyHieu_CT>AB99C</KyHieu_CT>
«§o_CT>118</So_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
</Transaction>
<Transaction>
<Transaction_|D>5F 396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA </Transaction_|D>
<KyHieu_CT>ABS9C</KyHieu_CT>
<S0_CT>119</S0_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_CT>2009-01-D1</Ngay_CT>
<fTransaction>
</Reject_Transactions>
</Data>
<Security>

<Signature>adqGCITG/ag38JxQCUU07I3MCbVKo3b2WDIZPapyWXpKHG+ZqDnrCmsYsvdaPUIpACC
BE1/KkVxXFz1bLSvI/FIBFEvwhi2zmwSFIQih6dNp300D5 YNJSMPEPIREOUhyPoUF6ABSVGYmszb94vVCU
4d8R54TWIFCOKRwUVVMSZGNEBADSMAIEFVIFOIEbBWuUgUDIThEZNNECIKHS+AFJ3TRAJQZKDCNTy
BdYpQtCQ/StZyvPGAtkqyF2msf72ARRTIDJBmMX6wM8h15YLEXcn9006gCF3GFrt+gDaLJswifukjuLjEqzk
yTt1+a+xvve7igRyFn/PbLamOCyllw==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 92- Thông điệp nhận đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy bảo lãnh chứng từ - Mẫu 24 

[image: image43.png]<7xml versian:
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngén hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>92</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thong diép nhén d8i chiéu dt liéu giao dich hlly bao lanh chirng
tir</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-08T705.02:51</Transaction_Date>
<Transaction_|D>2df075ae-7fad-4b30-bcbc-0f31617eaz2b8</Transaction_|D>

<Request_|D>3B396A86-38B8-480A-8C65-EABISAFD13BA</Request_ID>
</Header>

<Emor>

<Error_Number>00</Error_Number>

<Error_Message>Da nhan dir ligu dbi chiéu</Error_Message>
</Error>
<Security>

<Signature>BE 1T P360EqaMJARCWINMIPbbralgro20nppnSAC7 JIZrG4ax124]sejyhr8K9F rqOKjKpdiSKAd!
nr5givLkEAGeOPqKgRG8BEBYviaUY 1 TwhPRCACTgLAMCXkJJGN7P175g/tZZe0UQEGTF cQifsVAIPSTj
FB1J/Digfteabn9sccSUUNYzsoSZT8SB/SLPIC280WhDXZEUSTAQZMIBOHA] YvdufmDaDb YMR7S2dWI9




[image: image44.png]gZKEMmMHKFSGAQOS/QCx7cyCOPGLIsNthxCQT+MRdjsNSGA1tRbVhOXMMcCs8y45iwwZrtTBVYAOV
HnSYgDr10J+mfyDEQAMQZY JQ==</Signature>

</Security>
<ICUSTOMS>




Msg 93- Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy bảo lãnh - Mẫu 25 

[image: image45.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"7>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code>Bank001</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang 001</Sender_Name>
<Transaction_Type>83</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thong diép truy van két qua déi chiéu di¥ ligu giao dich hiy bao
I&nh</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-06T05:02:51</Transaction_Date>
<Transaction_ID>2df075ae-7fad-4b30-bcbe-0f31617ea2b8<Transaction_1D>
<Request_{D>38396A86-38B8-480A-8C65-EAB3SAFD13BA</Request_{D>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_PH>BIDV</Ma_NH_PH>
<Ngay_DC>2009-05-06</Ngay_DC>
</Data>
<Security>

<Signature>BE1fTP360EqaMdARCWENmMIPbbmigro20nppnSAc7 JiZrG4x124jsejyhr8KOFrqOkiKpdjSKAdD)
nr5qiv KEAGeOPqKgRG8BEBYviaUY 1 TwhPRC4CTgLAMCHXkJJGN7P176g/tZZe0UQESIFcQifsVAPsT]
F81J/Digitaabn9sceSUUNYzsaSZTESB/5LPIC200WhDXZEUSTAQZMGIHA|YvaufmDaDb YMR7S2dWI9
gzKEMmH/KF SGItQOS/QCX7cyCOPGLISNthxCQT+MRdjsSNSGA1rtRbVhIxMMcCsBy45iwwZitTBVYAOV
HnSYgDri1DJ+mfyDEQAMQZY JQ==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Msg 94- Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy bảo lãnh - Mẫu 26
[image: image46.png]<%xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<8ender_Cade>BIDV</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang BIDV</Sender_Name>
<Transaction_Type>94</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thdng diép a6i chiéu d( liéu giao dich hly bao lanh</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2010-12-06T05:29:47</Transaction_Date>
<Transaction_lD>aed55969-55a0-4b32-a4e2-d4c1382c3f4d</Transaction_tD>
<Request_|D>3B396A86-38B8-480A-8C65-EABISAF D13BA</Request_ID>
</Header>
<Data>
<Accept_Transactions>
<Transaction>
<Transaction_ID>5F 396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AF D13BA </Transaction_ID>
<KyHieu_CT>AB99C</KyHieu_CT>
<8o0_CT>115</So_CT>
<TTButToan>1</TTBu{Toan>
<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
<KQ_DC>22</KQ_DC>
</Transaction>
<Transaction>
<Transaction_|D>5F 395A86-38B8-480A-8CB5-EAB3SAFD13BA </Transaction_ID>
<KyHieu_CT>AB99C</KyHieu CT>
<80_CT>117</Se_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
<KQ_DC>22</KQ_DC>
</Transaction>
</Accept_Transactions>
<Reject_Transactions>




[image: image47.png]<Transaction>
<Transaction_ID>5F396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AF D13BA </Transaction_|D>
<KyHieu_CT>AB99C</KyHieu_CT>
<So_CT>118</S0_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_CT>2008-01-01</Ngay_CT>
<KQ_DC>22</KQ_DC>
<{Transaction>
<Transaction>
<Transaction_ID>5F396A86-38B8-480A-8C65-EAB35AFD13BA </Transaction_|D>
<KyHieu_CT>AB99C</KyHieu_CT>
<So_CT>119</So_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ngay_CT>2009-01-01</Ngay_CT>
<KQ_DC>22</KQ_DC>
</Transaction>
</Reject_Transactions>
<{Data>
<Error>
<Error_Number>00</Error_Number>
<Error_Message>X(r ly thanh cdng</Error_Message>
</Error>
<Security>

<Signature>lfp4EMDoVOcBeubJs2mivdneQ5aqCHIGveWByql3+Yvy7kDriuNiulLbdVNvDZico89lj3joh 1 +e
BCYBYAT7fhvkZcusEmwbWe01onQMa0WibbStu77SbUtndXRSrzwDUCeC089m+pvAS6znbmmSOKIFOlY
LMbcxWQ/Invqo3xrmB4ygiH50jYMmQw30lq1Y4uD7bnsQYBipzJuOsmUpAc+XZeV2wWiweQ1OFGb/HJ
FAvNEhHWZCBVBFvXv/mlitdeeSkIBDUKY siNIKOTiXsxbGb+XA09ZqOL0cs|CectSh/j8bVIKW7PTRneGgh
ohi/5n7¢BLDZKS8m+PLT05SM3Q==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Error MSG - Thông điệp thông báo lỗi khi thực hiện truy vấn - Mẫu 27
[image: image48.png]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>1.1</Message_Version>
<Sender_Code></Sender_Code>
<Sender_Name></Sender_Name>
<Transat _Type>0</Transaction_Type>
<Transaction_Name></Transaction_Name>
<Transamion_Dale>2010»1 2-06705:00:12</Transaction_Date>
<Transaction_]D>314d6f8d-d6ef-4154-99ec-ef3d9162679d</Transaction_ID>
<Request_ID></Request_ID>
</Header>
<Emor>
<Error_Number>03</Error_Number>
<Error_Message>L8i Validate d@ (iu XML : The 'Ma_LH' element is invalid - The value 'NSX0sssss2'
is invalid according to its datatype 'String' - The actual length is greater than the MaxLength
value.</Error_Message>
</Error>
<Security>

<Signature>KYLTXJBeNCMO5XCONXDPQSA3FRML4NGdulg+BCQ57rfZBREIONIG7B2zbbHS/prActLNU
VXIL9Zj0+1hmASTZAMfouw+VECRYEy+MIiCYHIRfN12tuL 1nYCRCWoUd8qalUoBdsSZ9QwdQjY4voaYOP
DwXff3AmiwaXfHorCcY Ix8 SIVXVZbmhw+fL9ZERWZ1T77jpoCNgbEIJOEdyrF24y49srs1wdyHISEHPC1.Jh
VYACROYPsWxgmzBiOdkUXXXDNIVUVF a2wyLL XEG1rxEtyYcdwJuf7+1uZiHsivkizVFxEhHBfwXyeojrag
5c8ur6TKbbqwBVhcEhLhsrE23g==</Signature>

<iSecurity>
</CUSTOMS>





Phần 3.

KIỂU DỮ LIỆU VÀ ĐỘ DÀI DỮ LIỆU CHO CÁC TRƯỜNG TRONG THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU
	Thông điệp truy vấn số thuế phải thu

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	Mã ngân hàng 

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	tinyint
	2
	= 11

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	datetime
	19
	YYYY-MM-DD 
hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	Data 
	
	2
	
	
	

	11
	
	Ma_DV
	3
	Char
	14
	Mã Doanh nghiệp 

	12
	
	Ten_DV
	3
	Varchar
	255
	Tên Doanh nghiệp 

	13
	
	Ma_HQ
	3
	Char
	6
	Mã Hải quan 

	14
	
	Ten_HQ
	3
	Varchar
	255
	Tên Hải quan 

	15
	
	Ma_LH
	3
	Char
	5
	Mã loại hình

	16
	
	Nam_DK
	3
	Year
	4
	Năm đăng ký 

	17
	
	SoTK
	3
	Int
	
	Số tờ khai 

	18
	Security
	
	2
	
	
	

	19
	
	Signature
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data 


	Thông điệp trả lời số thuế phải thu

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	tinyint
	2
	= 12

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Data 
	
	2
	
	
	

	12
	
	Ma_Cuc
	3
	varchar
	2
	

	13
	
	Ten_Cuc
	3
	nvarchar
	255
	

	14
	
	Ma_HQ_PH
	3
	char
	6
	

	15
	
	Ten_HQ_PH
	3
	nvarchar
	255
	

	16
	
	Ma_DV
	3
	varchar
	35
	

	17
	
	Ten_DV
	3
	nvarchar
	255
	

	18
	
	Ma_HQ
	3
	char
	6
	

	19
	
	Ten_HQ
	3
	char
	255
	

	20
	
	Ma_LH 
	3
	char
	5
	

	21
	
	Ten_LH
	3
	Varchar
	255
	

	22
	
	Nam_DK 
	3
	Year
	4
	

	23
	
	SoTK 
	3
	int
	
	

	24
	
	Ma_NTK
	3
	int
	
	

	25
	
	Ten_NTK
	3
	Varchar
	35
	

	26
	
	Ma_HTVCHH
	33
	char
	2
	

	27
	
	Ten_HTVCHH
	3
	Varchar
	35
	

	28
	
	Ngay_DK
	3
	date
	10
	

	29
	
	TTNo
	3
	tinyint
	1
	

	30
	
	TTNo_CT
	3
	tinyint
	2
	

	31
	
	Chuong_XK 
	3
	varchar
	7
	

	32
	
	Khoan_XK 
	3
	char
	3
	

	33
	
	TieuMuc_XK 
	3
	char
	4
	

	34
	
	DuNo_XK
	3
	money
	
	

	35
	
	Chuong_NK 
	3
	varchar
	7
	

	36
	
	Khoan_NK
	3
	char
	3
	

	37
	
	TieuMuc_NK 
	3
	char
	4
	

	38
	
	DuNo_NK 
	3
	money
	
	

	39
	
	Chuong_VA
	3
	varchar
	7
	

	40
	
	Khoan_VA
	3
	char
	3
	

	41
	
	TieuMuc_VA
	3
	char
	4
	

	42
	
	DuNo_VA
	3
	money
	
	

	43
	
	Chuong_TD
	3
	varchar
	7
	

	44
	
	Khoan_TD
	3
	char
	3
	

	45
	
	TieuMuc_TD
	3
	char
	4
	

	46
	
	DuNo_TD
	3
	money
	
	

	47
	
	Chuong_TV
	3
	varchar
	7
	

	48
	
	Khoan_TV
	3
	char
	3
	

	49
	
	TieuMuc_TV
	3
	char
	4
	

	50
	
	DuNo_TV
	3
	money
	
	

	51
	
	Chuong_PH
	3
	varchar
	7
	

	52
	
	Khoan_PH
	3
	char
	3
	

	53
	
	TieuMuc_PH
	3
	char
	4
	

	54
	
	DuNo_PH
	3
	money
	
	

	55
	
	Chuong_LP
	3
	varchar
	7
	

	56
	
	Khoan_LP
	3
	char
	3
	

	57
	
	TieuMuc_LP
	3
	char
	4
	

	58
	
	DuNo_LP
	3
	money
	
	

	59
	
	Chuong_KH
	3
	varchar
	7
	

	60
	
	Khoan_KH
	3
	char
	3
	

	61
	
	TieuMuc_KH
	3
	char
	4
	

	62
	
	DuNo_KH
	3
	money
	
	

	63
	
	DuNo_TO
	3
	money
	
	

	64
	Error
	
	2
	
	
	

	65
	
	Error_Number
	3
	tinyint
	3
	

	66
	
	Error_Message
	3
	nvachar
	255
	

	67
	Security
	
	2
	
	
	

	68
	
	Signature
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp xác nhận nộp thuế của ngân hàng

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	Mã ngân hàng 

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 21

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Data 
	
	2
	
	
	

	12
	
	Ma_NH_PH
	
	
	
	

	13
	
	Ma_DV
	3
	Varchar
	35
	

	14
	
	Ten_DV
	3
	Nvarchar
	255
	

	15
	
	Ma_HQ_PH
	3
	Char
	6
	

	16
	
	Ma_HQ
	3
	Char
	6
	

	17
	
	Ma_LH
	3
	Char
	5
	

	18
	
	SoTK
	3
	Int
	
	

	19
	
	Ngay_DK
	3
	Date
	10
	

	20
	
	Ma_NTK
	3
	Tinyint
	1
	

	21
	
	KyHieu_CT
	3
	Varchar
	
	

	22
	
	So_CT
	3
	Int
	
	

	23
	
	TTButToan
	3
	Tinyint
	3
	

	24
	
	Ma_KB
	3
	Varchar
	35
	

	25
	
	Ten_KB
	3
	Varchar
	255
	

	26
	
	TKKB
	3
	Varchar
	15
	

	27
	
	Ngay_BN
	3
	Date
	10
	

	28
	
	Ngay_BC
	3
	Date
	10
	

	29
	
	Ngay_CT
	3
	Date
	10
	

	30
	
	Chuong_XK 
	3
	Varchar
	7
	

	31
	
	Khoan_XK 
	3
	Char
	3
	

	32
	
	TieuMuc_XK 
	3
	Char
	4
	

	33
	
	DuNo_XK
	3
	Money
	
	

	34
	
	Chuong_NK 
	3
	Varchar
	7
	

	35
	
	Khoan_NK
	3
	Char
	3
	

	36
	
	TieuMuc_NK 
	3
	Char
	4
	

	37
	
	DuNo_NK 
	3
	Money
	
	

	38
	
	Chuong_VA
	3
	Varchar
	7
	

	39
	
	Khoan_VA
	3
	Char
	3
	

	40
	
	TieuMuc_VA
	3
	Char
	4
	

	41
	
	DuNo_VA
	3
	Money
	
	

	42
	
	Chuong_TD
	3
	Varchar
	7
	

	43
	
	Khoan_TD
	3
	Char
	3
	

	44
	
	TieuMuc_TD
	3
	Char
	4
	

	45
	
	DuNo_TD
	3
	Money
	
	

	46
	
	Chuong_TV
	3
	Varchar
	7
	

	47
	
	Khoan_TV
	3
	Char
	3
	

	48
	
	TieuMuc_TV
	3
	Char
	4
	

	49
	
	DuNo_TV
	3
	Money
	
	

	50
	
	Chuong_PH
	3
	Varchar
	7
	

	51
	
	Khoan_PH
	3
	Char
	3
	

	52
	
	TieuMuc_PH
	3
	Char
	4
	

	53
	
	DuNo_PH
	3
	Money
	
	

	54
	
	Chuong_LP
	3
	Varchar
	7
	

	55
	
	Khoan_LP
	3
	Char
	3
	

	56
	
	TieuMuc_LP
	3
	Char
	4
	

	57
	
	DuNo_LP
	3
	Money
	
	

	58
	
	Chuong_KH
	3
	Varchar
	7
	

	59
	
	Khoan_KH
	3
	Char
	3
	

	60
	
	TieuMuc_KH
	3
	Char
	4
	

	61
	
	DuNo_KH
	3
	Money
	
	

	62
	
	DuNo_TO
	3
	Money
	
	

	63
	Security 
	
	2
	
	
	

	64
	
	Signature
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp xác nhận nộp thuế của cơ quan Hải quan

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 22

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Error
	
	2
	
	
	

	12
	
	Error_Number
	3
	Tinyint
	3
	

	13
	
	Error_Message
	3
	Nvarchar
	255
	

	14
	Security
	
	3
	
	
	

	15
	
	Signature
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Error


	Thông điệp đề nghị hủy xác nhận nộp thuế của ngân hàng

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 32

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Data 
	
	2
	
	
	

	12
	
	Ma_NH_PH
	40
	Varchar
	40
	Mã ngân hàng phát hành 

	13
	
	KyHieu_CT
	3
	Nvarchar
	255
	Ký hiệu chứng từ

	14
	
	So_CT
	3
	Int
	
	Số chứng từ

	15
	
	Ngay_BN 
	3
	Date
	4
	Ngày báo nợ YYYY-MM-DD 

	16
	
	TTButToan
	3
	Tinyint
	3
	Thứ tự bút toán 

	17
	Security
	
	2
	
	
	

	18
	
	Signature
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp xác nhận hủy nộp thuế của cơ quan Hải quan

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 32

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Error
	
	2
	
	
	

	12
	
	Error_Number
	3
	Tinyint
	3
	

	13
	
	Error_Message
	3
	Nvarchar
	255
	

	14
	Security
	
	2
	
	
	

	15
	
	Signature 
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Error


	Thông điệp đối chiếu các giao dịch thành công

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	Mã ngân hàng 

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 41

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Data 
	
	2
	
	
	

	12
	
	Ma_NH_PH
	3
	Varchar
	11
	

	13
	
	Ngay_DC
	3
	Datetime
	10
	

	14
	Transaction 
	
	3
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	15
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	

	16
	
	Ma_DV
	4
	Varchar
	35
	

	17
	
	Ten_DV
	4
	Nvarchar
	255
	

	18
	
	Ma_HQ_PH
	4
	Char
	6
	

	19
	
	Ma_HQ
	4
	Char
	6
	

	20
	
	Ma_LH
	4
	Char
	5
	

	21
	
	SoTK
	4
	Int
	
	

	22
	
	Ngay_DK
	4
	Date
	10
	

	23
	
	Ma_NTK
	4
	Tinyint
	1
	

	24
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	
	

	25
	
	So_CT
	4
	Int
	
	

	26
	
	TTButToan
	4
	Tinyint
	3
	

	27
	
	Ma_KB
	4
	Varchar
	35
	

	28
	
	Ten_KB
	4
	Varchar
	255
	

	29
	
	TKKB
	4
	Varchar
	15
	

	30
	
	Ngay_BN
	4
	Date
	10
	

	31
	
	Ngay_BC
	4
	Date
	10
	

	32
	
	Ngay_CT
	4
	Date
	10
	

	33
	
	Chuong_XK 
	4
	Varchar
	7
	

	34
	
	Khoan_XK
	4
	Char
	3
	

	35
	
	TieuMuc_XK 
	4
	Char
	4
	

	36
	
	DuNo_XK
	4
	Money
	
	

	37
	
	Chuong_NK 
	4
	Varchar
	7
	

	38
	
	Khoan_NK
	4
	Char
	3
	

	39
	
	TieuMuc_NK 
	4
	Char
	4
	

	40
	
	DuNo_NK 
	4
	Money
	
	

	41
	
	Chuong_VA
	4
	Varchar
	7
	

	42
	
	Khoan_VA
	4
	Char
	3
	

	43
	
	TieuMuc_VA
	4
	Char
	4
	

	44
	
	DuNo_VA
	4
	Money
	
	

	45
	
	Chuong_TD
	4
	Varchar
	7
	

	46
	
	Khoan_TD
	4
	Char
	3
	

	47
	
	TieuMuc_TD
	4
	Char
	4
	

	48
	
	DuNo_TD
	4
	Money
	
	

	49
	
	Chuong_TV
	4
	Varchar
	7
	

	50
	
	Khoan_TV
	4
	Char
	3
	

	51
	
	TieuMuc_TV
	4
	Char
	4
	

	52
	
	DuNo_TV
	4
	Money
	
	

	53
	
	Chuong_PH
	4
	Varchar
	7
	

	54
	
	Khoan_PH
	4
	Char
	3
	

	55
	
	TieuMuc_PH
	4
	Char
	4
	

	56
	
	DuNo_PH
	4
	Money
	
	

	57
	
	Chuong_LP
	4
	Varchar
	7
	

	58
	
	Khoan_LP
	4
	Char
	3
	

	59
	
	TieuMuc_LP
	4
	Char
	4
	

	60
	
	DuNo_LP
	4
	Money
	
	

	61
	
	Chuong_KH
	4
	Varchar
	7
	

	62
	
	Khoan_KH
	4
	Char
	3
	

	63
	
	TieuMuc_KH
	4
	Char
	4
	

	64
	
	DuNo_KH
	4
	Money
	
	

	65
	
	DuNo_TO
	4
	Money
	
	

	66
	Security 
	
	2
	
	
	

	67
	
	Signature
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp trả lời nhận đối chiếu các giao dịch thành công

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 42

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Error
	
	
	
	
	

	12
	
	Error_Number
	3
	Tinyint
	3
	

	13
	
	Error_Message
	3
	Nvarchar
	255
	

	14
	Security
	
	2
	
	
	

	15
	
	Signature 
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Error


	Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch chứng từ

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 43

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	64
	Data
	
	
	
	
	

	65
	
	Ma_NH_PH
	3
	Varchar
	11
	Mã ngân hàng phát hành

	66
	
	Ngay_DC
	3
	Datetime
	10
	Ngày đối chiếu YYYY-MM-DD

	67
	Security
	
	2
	
	
	

	68
	
	Signature 
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp trả lời kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch thành công

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 44

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Data 
	
	2
	
	
	

	12
	Transaction
	
	3
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	13
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	

	14
	
	Ma_DV
	4
	Varchar
	35
	

	15
	
	Ten_DV
	4
	Nvarchar
	255
	

	16
	
	Ma_HQ_PH
	4
	Char
	6
	

	17
	
	Ma_HQ
	4
	Char
	6
	

	18
	
	Ma_LH
	4
	Char
	5
	

	19
	
	SoTK
	4
	Int
	
	

	20
	
	Ngay_DK
	4
	Date
	10
	

	21
	
	Ma_NTK
	4
	Tinyint
	1
	

	22
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	
	

	23
	
	So_CT
	4
	Int
	
	

	24
	
	TTButToan
	4
	Tinyint
	3
	

	25
	
	Ma_KB
	4
	Varchar
	35
	

	26
	
	Ten_KB
	4
	Varchar
	255
	

	27
	
	TKKB
	4
	Varchar
	15
	

	28
	
	Ngay_BN
	4
	Date
	10
	

	29
	
	Ngay_BC
	4
	Date
	10
	

	30
	
	Ngay_CT
	4
	Date
	10
	

	31
	
	Chuong_XK 
	4
	Varchar
	7
	

	32
	
	Khoan_XK
	4
	Char
	3
	

	33
	
	TieuMuc_XK 
	4
	Char
	4
	

	34
	
	DuNo_XK
	4
	Money
	
	

	35
	
	Chuong_NK 
	4
	Varchar
	7
	

	36
	
	Khoan_NK
	4
	Char
	3
	

	37
	
	TieuMuc_NK 
	4
	Char
	4
	

	38
	
	DuNo_NK 
	4
	Money
	
	

	39
	
	Chuong_VA
	4
	Varchar
	7
	

	40
	
	Khoan_VA
	4
	Char
	3
	

	41
	
	TieuMuc_VA
	4
	Char
	4
	

	42
	
	DuNo_VA
	4
	Money
	
	

	43
	
	Chuong_TD
	4
	Varchar
	7
	

	44
	
	Khoan_TD
	4
	Char
	3
	

	45
	
	TieuMuc_TD
	4
	Char
	4
	

	46
	
	DuNo_TD
	4
	Money
	
	

	47
	
	Chuong_TV
	4
	Varchar
	7
	

	48
	
	Khoan_TV
	4
	Char
	3
	

	49
	
	TieuMuc_TV
	4
	Char
	4
	

	50
	
	DuNo_TV
	4
	Money
	
	

	51
	
	Chuong_PH
	4
	Varchar
	7
	

	52
	
	Khoan_PH
	4
	Char
	3
	

	53
	
	TieuMuc_PH
	4
	Char
	4
	

	54
	
	DuNo_PH
	4
	Money
	
	

	55
	
	Chuong_LP
	4
	Varchar
	7
	

	56
	
	Khoan_LP
	4
	Char
	3
	

	57
	
	TieuMuc_LP
	4
	Char
	4
	

	58
	
	DuNo_LP
	4
	Money
	
	

	59
	
	Chuong_KH
	4
	Varchar
	7
	

	60
	
	Khoan_KH
	4
	Char
	3
	

	61
	
	TieuMuc_KH
	4
	Char
	4
	

	62
	
	DuNo_KH
	4
	Money
	
	

	63
	
	DuNo_TO
	4
	Money
	
	

	64
	
	KQ_DC
	4
	Varchar
	255
	

	65
	Error
	
	
	
	
	

	66
	
	Error_Number
	3
	Tinyint
	3
	

	67
	
	Error_Message
	3
	Nvarchar
	255
	

	68
	Security 
	
	2
	
	
	

	69
	
	Signature
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp đối chiếu các giao dịch hủy chứng từ

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	Mã ngân hàng 

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 51

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	Data 
	
	2
	
	
	

	11
	
	Ma_NH_PH
	3
	Varchar
	11
	

	12
	
	Ngay_DC
	3
	Datetime
	11
	

	
	Accept_Transactions
	
	
	
	
	

	13
	Transaction
	
	3
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	14
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	

	15
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	
	

	16
	
	So_CT
	4
	Int
	
	

	17
	
	TTButToan
	4
	Tinyint
	3
	Thứ tự bút toán

	18
	
	Ngay_BN
	4
	Date
	10
	Ngày báo nợ

	
	Reject_Transactions
	
	
	
	
	

	19
	Transaction
	
	3
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	20
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	

	21
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	
	

	22
	
	So_CT
	4
	Int
	
	

	23
	
	TTButToan
	4
	Tinyint
	3
	

	24
	
	Ngay_BN
	4
	Date
	10
	

	25
	Security
	
	2
	
	
	

	26
	
	Signature
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp trả lời nhận đối chiếu các giao dịch hủy chứng từ

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 52

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Error
	
	
	
	
	

	12
	
	Error_Number
	3
	Tinyint
	3
	

	13
	
	Error_Message
	3
	Nvarchar
	255
	

	14
	Security
	
	2
	
	
	

	15
	
	Signature 
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy chứng từ

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 53

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Data
	
	
	
	
	

	12
	
	Ma_NH_PH
	3
	Varchar
	11
	Mã Ngân hàng phát hành 

	13
	
	Ngay_DC
	3
	Datetime
	10
	Ngày đối chiếu YYYY-MM-DD

	14
	Security
	
	2
	
	
	

	15
	
	Signature 
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp trả lời đối chiếu dữ liẹu giao dịch hủy chứng từ

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	Mã ngân hàng 

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 54

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Data 
	
	2
	
	
	

	12
	
	Ma_NH_PH
	3
	Varchar
	11
	

	13
	
	Ngay_DC
	3
	Datetime
	10
	

	
	Accept_Transactions
	
	
	
	
	

	14
	Transaction
	
	3
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	15
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	

	16
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	
	

	17
	
	So_CT
	4
	Int
	
	

	18
	
	TTButToan
	4
	Tinyint
	3
	Thứ tự bút toán

	19
	
	Ngay_BN
	4
	Date
	10
	Ngày báo nợ

	20
	
	KQ_DC
	4
	Varchar
	255
	Kết quả đối chiếu 

	
	Reject_Transactions
	
	
	
	
	

	21
	Transaction
	
	3
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	22
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	

	23
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	
	

	24
	
	So_CT
	4
	Int
	
	

	25
	
	TTButToan
	4
	Tinyint
	3
	

	26
	
	Ngay_BN
	4
	Date
	10
	

	27
	
	KQ_DC
	4
	Varchar
	255
	Kết quả đối chiếu 

	28
	Security
	
	2
	
	
	

	29
	
	Signature
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp xác nhận bảo lãnh thuế của ngân hàng 

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	Mã Ngân hàng 

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 61

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Data 
	
	2
	
	
	

	12
	
	Ma_NH_PH
	
	
	
	

	13
	
	Ma_DV
	3
	Varchar
	35
	

	14
	
	Ten_DV
	3
	Nvarchar
	255
	

	15
	
	Ma_HQ_PH
	3
	Char
	6
	

	16
	
	Ma_HQ
	3
	Char
	6
	

	17
	
	Ma_LH
	3
	Char
	5
	

	18
	
	SoTK
	3
	Int
	
	

	19
	
	Ngay_DK
	3
	Date
	10
	

	20
	
	Ma_NTK
	3
	Tinyint
	1
	

	21
	
	KyHieu_CT
	3
	Varchar
	
	

	22
	
	So_CT
	3
	Int
	
	

	23
	
	TTButToan
	3
	Tinyint
	3
	

	24
	
	Ngay_CT
	3
	Date
	10
	

	25
	
	ThoiGian_BL 
	3
	Int
	3
	Thời gian bảo lãnh 

	26
	
	ThoiGianBatDau_BL
	3
	Date
	10
	Thời gian bắt đầu bảo lãnh YYYY-MM-DD 

	27
	
	ThoiGianKetThuc_BL
	3
	Date
	10
	Thời gian kết thúc bảo lãnh YYYY-MM-DD 

	28
	
	DienGiai
	3
	Varchar
	255
	Diễn giải

	29
	
	Chuong_XK 
	3
	Varchar
	7
	

	30
	
	Khoan_XK
	3
	Char
	3
	

	31
	
	TieuMuc_XK 
	3
	Char
	4
	

	32
	
	DuNo_XK
	3
	Money
	
	

	33
	
	Chuong_NK 
	3
	Varchar
	7
	

	34
	
	Khoan_NK
	3
	Char
	3
	

	35
	
	TieuMuc_NK 
	3
	Char
	4
	

	36
	
	DuNo_NK 
	3
	Money
	
	

	37
	
	Chuong_VA
	3
	Varchar
	7
	

	38
	
	Khoan_VA
	3
	Char
	3
	

	39
	
	TieuMuc_VA
	3
	Char
	4
	

	40
	
	DuNo_VA
	3
	Money
	
	

	41
	
	Chuong_TD
	3
	Varchar
	7
	

	42
	
	Khoan_TD
	3
	Char
	3
	

	43
	
	TieuMuc_TD
	3
	Char
	4
	

	44
	
	DuNo_TD
	3
	Money
	
	

	45
	
	Chuong_TV
	3
	Varchar
	7
	

	46
	
	Khoan_TV
	3
	Char
	3
	

	47
	
	TieuMuc_TV
	3
	Char
	4
	

	48
	
	DuNo_TV
	3
	Money
	
	

	49
	
	Chuong_PH
	3
	Varchar
	7
	

	50
	
	Khoan_PH
	3
	Char
	3
	

	51
	
	TieuMuc_PH
	3
	Char
	4
	

	52
	
	DuNo_PH
	3
	Money
	
	

	53
	
	Chuong_LP
	3
	Varchar
	7
	

	54
	
	Khoan_LP
	3
	Char
	3
	

	55
	
	TieuMuc_LP
	3
	Char
	4
	

	56
	
	DuNo_LP
	3
	Money
	
	

	57
	
	Chuong_KH
	3
	Varchar
	7
	

	58
	
	Khoan_KH
	3
	Char
	3
	

	59
	
	TieuMuc_KH
	3
	Char
	4
	

	60
	
	DuNo_KH
	3
	Money
	
	

	61
	
	DuNo_TO
	3
	Money
	
	

	62
	Security
	
	2
	
	
	

	63
	
	Signature
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp xác nhận bảo lãnh thuế của cơ quan Hải quan

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 62

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Error
	
	2
	
	
	

	12
	
	Error_Number
	3
	Tinyint
	3
	

	13
	
	Error_Message
	3
	Nvarchar
	255
	

	14
	Security
	
	2
	
	
	

	15
	
	Signature 
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Error


	Thông điệp đề nghị hủy bảo lãnh thuế của ngân hàng

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 71

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	Data 
	
	2
	
	
	

	11
	
	Ma_NH_PH
	40
	Varchar
	40
	Mã ngân hàng phát hành 

	12
	
	KyHieu_CT
	3
	nvarchar
	255
	Ký hiệu chứng từ

	13
	
	So_CT
	3
	Int
	
	Số chứng từ

	14
	
	Ngay_CT
	3
	Date
	10
	Ngày chứng từ YYYY-MM-DD

	15
	
	TTButToan
	3
	Tinyint
	3
	Thứ tự bút toán

	16
	Security
	
	2
	
	
	

	17
	
	Signature 
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp xác nhận hủy yêu cầu bảo lãnh thuế của cơ quan Hải quan

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 72

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Error
	
	2
	
	
	

	12
	
	Error_Number
	3
	Tinyint
	3
	

	13
	
	Error_Message
	3
	Nvarchar
	255
	

	14
	Security
	
	2
	
	
	

	15
	
	Signature 
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Error


	Thông điệp đối chiếu các giao dịch bảo lãnh thành công 

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	Mã Ngân hàng 

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 81

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	Data 
	
	2
	
	
	

	11
	
	Ma_NH_PH
	3
	Varchar
	11
	

	12
	
	Ngay_DC
	3
	datetime
	10
	

	13
	Transaction 
	
	3
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	14
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	

	15
	
	Ma_DV
	4
	Varchar
	35
	

	16
	
	Ten_DV
	4
	Nvarchar
	255
	

	17
	
	Ma_HQ_PH
	4
	Char
	6
	

	18
	
	Ma_HQ
	4
	Char
	6
	

	19
	
	Ma_LH
	4
	Char
	5
	

	20
	
	SoTK
	4
	Int
	
	

	21
	
	Ngay_DK
	4
	Date
	10
	

	22
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	
	

	23
	
	So_CT
	4
	Int
	
	

	24
	
	TTButToan
	4
	Tinyint
	3
	

	25
	
	Ngay_CT
	4
	Date
	10
	

	26
	
	ThoiGian_BL 
	4
	Int
	3
	Thời gian bảo lãnh 

	27
	
	ThoiGianBatDau_BL
	4
	Date
	10
	Thời gian bắt đầu bảo lãnh YYYY-MM-DD 

	28
	
	ThoiGianKetThuc_BL
	4
	Date
	10
	Thời gian kết thúc bảo lãnh YYYY-MM-DD 

	29
	
	Chuong_XK 
	4
	Varchar
	7
	

	30
	
	Khoan_XK
	4
	Char
	3
	

	31
	
	TieuMuc_XK 
	4
	Char
	4
	

	32
	
	DuNo_XK
	4
	Money
	
	

	33
	
	Chuong_NK 
	4
	Varchar
	7
	

	34
	
	Khoan_NK
	4
	Char
	3
	

	35
	
	TieuMuc_NK 
	4
	Char
	4
	

	36
	
	DuNo_NK 
	4
	Money
	
	

	37
	
	Chuong_VA
	4
	Varchar
	7
	

	38
	
	Khoan_VA
	4
	Char
	3
	

	39
	
	TieuMuc_VA
	4
	Char
	4
	

	40
	
	DuNo_VA
	4
	Money
	
	

	41
	
	Chuong_TD
	4
	Varchar
	7
	

	42
	
	Khoan_TD
	4
	Char
	3
	

	43
	
	TieuMuc_TD
	4
	Char
	4
	

	44
	
	DuNo_TD
	4
	Money
	
	

	45
	
	Chuong_TV
	4
	Varchar
	7
	

	46
	
	Khoan_TV
	4
	Char
	3
	

	47
	
	TieuMuc_TV
	4
	Char
	4
	

	48
	
	DuNo_TV
	4
	Money
	
	

	49
	
	Chuong_PH
	4
	Varchar
	7
	

	50
	
	Khoan_PH
	4
	Char
	3
	

	51
	
	TieuMuc_PH
	4
	Char
	4
	

	52
	
	DuNo_PH
	4
	Money
	
	

	53
	
	Chuong_LP
	4
	Varchar
	7
	

	54
	
	Khoan_LP
	4
	Char
	3
	

	55
	
	TieuMuc_LP
	4
	Char
	4
	

	56
	
	DuNo_LP
	4
	Money
	
	

	57
	
	Chuong_KH
	4
	Varchar
	7
	

	58
	
	Khoan_KH
	4
	Char
	3
	

	59
	
	TieuMuc_KH
	4
	Char
	4
	

	60
	
	DuNo_KH
	4
	Money
	
	

	61
	
	DuNo_TO
	4
	Money
	
	

	62
	Security
	
	2
	
	
	

	63
	
	Signature
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp trả lời nhận đối chiếu các giao dịch bảo lãnh thành công

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 82

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Error
	
	
	
	
	

	12
	
	Error_Number
	3
	Tinyint
	3
	

	13
	
	Error_Message
	3
	Nvarchar
	255
	

	14
	Security
	
	2
	
	
	

	15
	
	Signature 
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch bảo lãnh thành công

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 83

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Data
	
	
	
	
	

	12
	
	Ma_NH_PH
	3
	Varchar
	11
	Mã Ngân hàng phát hành 

	13
	
	Ngay_DC
	3
	Datetime
	10
	Ngày đối chiếu YYYY-MM-DD

	14
	Security
	
	2
	
	
	

	15
	
	Signature 
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp trả lời kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch bảo lãnh thành công

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 84

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Data 
	
	2
	
	
	

	12
	Transaction
	
	3
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	13
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	

	14
	
	Ma_DV
	4
	Varchar
	35
	

	15
	
	Ten_DV
	4
	Nvarchar
	255
	

	16
	
	Ma_HQ_PH
	4
	Char
	6
	

	17
	
	Ma_HQ
	4
	Char
	6
	

	18
	
	Ma_LH
	4
	Char
	5
	

	19
	
	SoTK
	4
	Int
	
	

	20
	
	Ngay_DK
	4
	Date
	10
	

	21
	
	Ma_NTK
	4
	Tinyint
	1
	

	22
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	
	

	23
	
	So_CT
	4
	Int
	
	

	24
	
	TTButToan
	4
	Tinyint
	3
	

	25
	
	Ngay_CT
	4
	Date
	10
	

	26
	
	Chuong_XK
	4
	Varchar
	7
	

	27
	
	Ngay_CT
	4
	Date
	10
	

	28
	
	ThoiGian_BL 
	4
	Int
	
	Thời gian bảo lãnh 

	29
	
	ThoiGianBatDau_BL
	4
	Date
	10
	Thời gian bắt đầu bảo lãnh YYYY-MM-DD 

	30
	
	ThoiGianKetThuc_BL
	4
	Date
	10
	Thời gian kết thúc bảo lãnh YYYY-MM-DD 

	31
	
	Khoan_XK
	4
	Char
	3
	

	32
	
	TieuMuc_XK 
	4
	Char
	4
	

	33
	
	DuNo_XK
	4
	Money
	
	

	34
	
	Chuong_NK 
	4
	Varchar
	7
	

	35
	
	Khoan_NK
	4
	Char
	3
	

	36
	
	TieuMuc_NK 
	4
	Char
	4
	

	37
	
	DuNo_NK 
	4
	Money
	
	

	38
	
	Chuong_VA
	4
	Varchar
	7
	

	39
	
	Khoan_VA
	4
	Char
	3
	

	40
	
	TieuMuc_VA
	4
	Char
	4
	

	41
	
	DuNo_VA
	4
	Money
	
	

	42
	
	Chuong_TD
	4
	Varchar
	7
	

	43
	
	Khoan_TD
	4
	Char
	3
	

	44
	
	TieuMuc_TD
	4
	Char
	4
	

	45
	
	DuNo_TD
	4
	Money
	
	

	46
	
	Chuong_TV
	4
	Varchar
	7
	

	47
	
	Khoan_TV
	4
	Char
	3
	

	48
	
	TieuMuc_TV
	4
	Char
	4
	

	49
	
	DuNo_TV
	4
	Money
	
	

	50
	
	Chuong_PH
	4
	Varchar
	7
	

	51
	
	Khoan_PH
	4
	Char
	3
	

	52
	
	TieuMuc_PH
	4
	Char
	4
	

	53
	
	DuNo_PH
	4
	Money
	
	

	54
	
	Chuong_LP
	4
	Varchar
	7
	

	55
	
	Khoan_LP
	4
	Char
	3
	

	56
	
	TieuMuc_LP
	4
	Char
	4
	

	57
	
	DuNo_LP
	4
	Money
	
	

	58
	
	Chuong_KH
	4
	Varchar
	7
	

	59
	
	Khoan_KH
	4
	Char
	3
	

	60
	
	TieuMuc_KH
	4
	Char
	4
	

	61
	
	DuNo_KH
	4
	Money
	
	

	62
	
	DuNo_TO
	4
	Money
	
	

	63
	
	KQ_DC
	4
	Varchar
	255
	

	64
	Error
	
	
	
	
	

	65
	
	Error_Number
	3
	Tinyint
	3
	

	66
	
	Error_Message
	3
	Nvarchar
	255
	

	67
	Security 
	
	2
	
	
	

	68
	
	Signature
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp đối chiếu các giao dịch hủy bảo lãnh

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	Mã ngân hàng 

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 91

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	Data 
	
	2
	
	
	

	11
	
	Ma_NH_PH
	3
	Varchar
	11
	

	12
	
	Ngay_DC
	3
	Datetime
	10
	

	
	Accept_Transactions
	
	
	
	
	

	13
	Transaction
	
	3
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	14
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	

	15
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	
	

	16
	
	So_CT
	4
	Int
	
	

	17
	
	TTButToan
	4
	Tinyint
	3
	Thứ tự bút toán

	18
	
	Ngay_CT
	4
	Date
	10
	Ngày chứng từ

	
	Reject_Transactions
	
	
	
	
	

	19
	Transaction
	
	3
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	20
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	

	21
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	
	

	22
	
	So_CT
	4
	Int
	
	

	23
	
	TTButToan
	4
	Tinyint
	3
	

	24
	
	Ngay_BN
	4
	Date
	10
	

	25
	Security 
	
	2
	
	
	

	26
	
	Signature
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp trả lời nhận đối chiếu các giao dịch hủy bảo lãnh

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 92

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Error
	
	
	
	
	

	12
	
	Error_Number
	3
	Tinyint
	3
	

	13
	
	Error_Message
	3
	Nvarchar
	255
	

	14
	Security
	
	2
	
	
	

	15
	
	Signature 
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp truy vấn kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy bảo lãnh

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 93

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Data
	
	
	
	
	

	12
	
	Ma_NH_PH
	3
	Varchar
	11
	Mã Ngân hàng phát hành 

	13
	
	Ngay_DC
	3
	Datetime
	10
	Ngày đối chiếu YYYY-MM-DD

	14
	Security
	
	2
	
	
	

	15
	
	Signature 
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp trả lời đối chiếu dữ liệu giao dịch hủy bảo lãnh

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	Mã ngân hàng 

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	= 94

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	

	11
	Data 
	
	2
	
	
	

	12
	
	Ma_NH_PH
	3
	Varchar
	11
	

	13
	
	Ngay_DC
	3
	Datetime
	10
	

	
	Accept_Transactions
	
	
	
	
	

	14
	Transaction
	
	3
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	15
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	

	16
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	
	

	17
	
	So_CT
	4
	Int
	
	

	18
	
	TTButToan
	4
	Tinyint
	3
	Thứ tự bút toán

	19
	
	Ngay_CT
	4
	Date
	10
	Ngày chứng từ

	20
	
	KQ_DC
	4
	Varchar
	255
	Kết quả đối chiếu

	
	Reject_Transactions
	
	
	
	
	

	21
	Transaction
	
	3
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	22
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	

	23
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	
	

	24
	
	So_CT
	4
	Int
	
	

	25
	
	TTButToan
	4
	Tinyint
	3
	

	26
	
	Ngay_CT
	4
	Date
	10
	Ngày chứng từ

	27
	
	KQ_DC
	4
	Varchar
	255
	Kết quả đối chiếu

	28
	Security 
	
	2
	
	
	

	29
	
	Signature
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp báo lỗi khi thực hiện truy vấn

	STT
	
	Thuộc tính
	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Char
	14
	

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	Để rỗng

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	Để rỗng

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Tinyint
	2
	0

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	Để rỗng

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	Để rỗng

	11
	Error
	
	
	
	
	

	12
	
	Error_Number
	3
	Tinyint
	3
	

	13
	
	Error_Message
	3
	Nvarchar
	255
	

	14
	Security
	
	2
	
	
	

	15
	
	Signature 
	3
	Char
	
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


